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Lời mở đầu 

Trong chương trình trung học phổ thông, chúng ta được giới thiệu công thức Niutơn – Laibơnit 

thiết lập mối tương quan giữa tích phân và nguyên hàm. Đa số các bài toán tính tích tính phân chúng 

ta chỉ cần tìm nguyên hàm và thay số tính toán, do vậy bạn đọc cần tìm hiểu kỹ phần tìm nguyên 

hàm(tôi đã giới thiệu). Trong tài liệu này, những phần chỉ đơn thuần tìm nguyên hàm và thay số tính 

tích phân tôi xin không đề cập nhiều ví dụ, mà tôi sẽ tập trung vào những dạng toán hướng tích phân 

nhiều hơn, tôi cũng sẽ đi sâu giới thiệu các dạng bài tập phần trắc nghiệm tích phân. Ở cuối mỗi mục 

có phần bài tập tự luyện, xin bạn đọc tự làm để rèn luyện, áp dụng các kiến thức trong mục đó. 

Mặc dù các đa số các dòng máy tính cầm tay hiện nay đều có thể tính được tính phân và được 

phép mang vào phòng thi, nhưng xu thế ra đề hiện nay đều hạn chế đi rất nhiều việc sử dụng trực tiếp 

máy tính cầm tay tìm ra đáp án, các câu hỏi đòi hỏi người làm bài phải có kỹ năng – kiến thức thực sự 

mới có thể làm được bài toán. Vì vậy tôi mong bạn đọc sẽ dành thời gian tìm hiểu, tiếp thu kiến thức 

thực sự và hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào máy tính cầm tay. 

Trước khi đọc tài liệu này xin bạn đọc đọc phần A: NGUYÊN HÀM tôi đã viết tại đây để việc đọc 

tài liệu này được hiệu quả. 

Lời cuối: do tài liệu xuất bản online lần đầu nên không tránh được sai sót, bạn đọc nếu tìm ra 
lỗi sai, xin bạn đọc liên hệ qua các kênh dưới chân trang để tôi chỉnh sửa lại. 
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B: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 

1. Lý thuyết tích phân 

1.1. Định nghĩa tích phân 

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Giả sử F(x) là nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a; b]. Khi đó 

hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x). 

Kí hiệu: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝐹(𝑥)|𝑎

𝑏 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

Gọi a là cận dưới; b là cận trên; f(x) là hàm số dưới dấu tích phân. 

*Dưới đây là một số ví dụ: 

1/ ∫ 2𝑥𝑑𝑥
2

1
= 𝑥2|1

2 = 22 − 12 = 3 

2/ ∫ sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋

3
𝜋

6

= −
1

2
cos 2𝑥|𝜋

6

𝜋

3
= −

1

2
cos

2𝜋

3
− (−

1

2
cos 2.

𝜋

6
) =

1

2
 

3/ ∫ 2𝑒3𝑥𝑑𝑥
1

0
=

2

3
𝑒3𝑥|

0

1

=
2

3
𝑒3 −

2

3
𝑒0 =

2

3
𝑒3 −

2

3
 

4/ ∫ (𝑥 + 1)𝑑𝑥
2

−1
= (

𝑥2

2
+ 𝑥)|

−1

2

= (
22

2
+ 2) − (

(−1)2

2
+ (−1)) =

9

2
 

1.2. Các tính chất của tích phân 

1/ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑎
= 0    2/ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏
 

3/ ∫ 𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑘 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
  4/ ∫ [𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
± ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

5/ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑐
 với 𝑎 < 𝑐 < 𝑏 

6/ Tích phân không phụ thuộc vào biến số mà chỉ phụ thuộc vào cận.  

Tức là: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

 

*Một số VD minh họa 

1/ ∫ (3𝑥2 − 2𝑥 + 1)𝑑𝑥
2

1
 

= (𝑥3 − 𝑥2 + 𝑥)|1
2 = (23 − 22 + 2) − (13 − 12 + 1) = 5  

2/ ∫ (
1

cos2 2𝑥
− 1) 𝑑𝑥

𝜋

6
0

 

= (
1

2
tan 2𝑥 − 𝑥)|

0

𝜋

6
= (

1

2
tan

2𝜋

6
−

𝜋

6
) − (

1

2
tan 0 − 0) =

√3

2
−

𝜋

6
  

3/ ∫ (𝑒2𝑡 +
3

𝑡+1
) 𝑑𝑡

1

0
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= (
1

2
𝑒2𝑡 + 3 ln|𝑡 + 1|)|

0

1

= (
1

2
𝑒2 + 3 ln 2) − (

1

2
+ 0) =

1

2
𝑒2 + 3 ln 2 −

1

2
  

4/ ∫ |𝑥 − 2|𝑑𝑥
4

0
= 𝐼 

Ta có: |𝑥 − 2| = { 𝑥 − 2 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 2
−𝑥 + 2 𝑛ế𝑢 𝑥 < 2

 

𝐼 = ∫ (−𝑥 + 2)𝑑𝑥
2

0
+ ∫ (𝑥 − 2)𝑑𝑥

4

2
= (−

𝑥2

2
+ 2𝑥)|

0

2

+ (
𝑥2

2
− 2𝑥)|

2

4

  

= (−2 + 4) − 0 + (8 − 8) − (2 − 4) = 4  

2. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích 

Xin bạn đọc đọc cách tìm nguyên hàm bằng phương pháp phân tích trong tài liệu “nguyên hàm” mục 

4. Tôi xin không chi tiết cách tìm nguyên hàm ở đây mà chỉ đưa luôn ra kết quả phân tích. Xin bạn đọc 

tự phân tích để so sánh kết quả trong tài liệu này. 

Một số ví dụ: 

1/ ∫ (𝑒𝑥 + 1)𝑒𝑥𝑑𝑥
ln 2

0
 

= ∫ (𝑒2𝑥 + 𝑒𝑥)𝑑𝑥
ln 2

0
= (

1

2
𝑒2𝑥 + 𝑒𝑥)|

0

ln 2

= (
1

2
. 𝑒2ln2 +𝑒ln 2) − (

1

2
+ 1) =

5

2
  

2/ ∫
1

√2𝑥+1
𝑑𝑥

4

0
 

= ∫ (2𝑥 + 1)−
1

2𝑑𝑥
4

0
= (

1

2
.

(2𝑥+1)
1
2

1

2

)|
0

4

= √2𝑥 + 1|
0

4
= √9 − √1 = 2  

3/ ∫
(𝑥2−1)

2

𝑥

2

1
𝑑𝑥 

= ∫
𝑥4−2𝑥2+1

𝑥

2

1
𝑑𝑥 = ∫ (𝑥3 − 2𝑥 +

1

𝑥
) 𝑑𝑥

2

1
= (

𝑥4

4
− 𝑥2 + ln|𝑥|)|

1

2

  

= (
24

4
− 22 + ln 2) − (

1

4
− 1 + 0) = ln 2 +

3

4
  

*Rõ ràng phần chính vẫn là tìm nguyên hàm, tích phân chỉ là thay số mà thôi. 

4/ ∫ (sin
𝑥

2
− cos

𝑥

2
)

2

𝑑𝑥
𝜋

4
0

 

= ∫ (sin2 𝑥

2
+ cos2 𝑥

2
− 2 sin

𝑥

2
cos

𝑥

2
) 𝑑𝑥

𝜋

4
0

= ∫ (1 − sin 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

4
0

= (𝑥 + cos 𝑥)|
0

𝜋

4 =
𝜋

4
+

√2

2
− 1  

5/ ∫
2𝑥+1

𝑥2+𝑥−2
𝑑𝑥

12

10
 

= ∫
𝑥−1+𝑥+2

(𝑥−1)(𝑥+2)
𝑑𝑥

12

10
= ∫ (

1

𝑥+2
+

1

𝑥−1
) 𝑑𝑥

12

10
= (ln|𝑥 + 2| + ln|𝑥 − 1|)|10

12  

= (ln|14| + ln 11) − (ln 12 + ln 9) = ln
14.11

12.9
= ln

77

54
  

6/ ∫
7+6𝑥

3𝑥+2
𝑑𝑥

1

0
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= ∫
2(3𝑥+2)+3

3𝑥+2
𝑑𝑥

1

0
= ∫ (2 +

3

3𝑥+2
) 𝑑𝑥

1

0
= (2𝑥 + ln|3𝑥 + 2|)|0

1 = 2 + ln 5 − ln 2 = 2 + ln
5

2
  

7/ ∫
2𝑥2+5𝑥−2

𝑥3+2𝑥2−4𝑥−8
𝑑𝑥

1

0
 

= ∫
2𝑥2+5𝑥−2

(𝑥+2)2(𝑥−2)
𝑑𝑥

1

0
= ∫ (

1

(𝑥+2)2 +
1

𝑥+2
+

1

𝑥−2
) 𝑑𝑥

1

0
= (−

1

𝑥+2
+ ln|𝑥2 − 4|)|

0

1

  

= (−
1

3
+ ln 3) − (−

1

2
+ ln 4) = ln

3

4
+

1

6
  

8/ ∫ |𝑥2 − 𝑥|𝑑𝑥
2

0
= 𝐼 

Ta có: |𝑥2 − 𝑥| = {𝑥2 − 𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 ≤ 0⋁𝑥 ≥ 1
−𝑥2 + 𝑥 𝑛ế𝑢 0 < 𝑥 < 1

 

𝐼 = ∫ (−𝑥2 + 𝑥)𝑑𝑥
1

0
+ ∫ (𝑥2 − 𝑥)𝑑𝑥

2

1
= (−

𝑥3

3
+

𝑥2

2
)|

0

1

+ (
𝑥3

3
−

𝑥2

2
)|

1

2

  

= (−
1

3
+

1

2
) − 0 + (

8

3
− 2) − (

1

3
−

1

2
) = 1  

*Bài tập tự luyện 

∫
𝑥(2+𝑥)

(𝑥+1)2 𝑑𝑥
2

1
  ∫

2𝑥+1−5𝑥+1

10𝑥 𝑑𝑥
1

0
  ∫ (√𝑥23

+
4

𝑥
) 𝑑𝑥

2

1
  

∫
𝑥

1−𝑥2 𝑑𝑥
1

2

−
1

2

  ∫ sin 3𝑥 sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋

4
0

  ∫ (𝑥2 +
3

𝑥
− 2√𝑥) 𝑑𝑥

−1

−2
  

 

∫
1

𝑥(𝑥+3)
𝑑𝑥

−
1

2
−2

  ∫ (1 + sin2 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

3
0

  ∫
3𝑥2+5𝑥−1

𝑥−2
𝑑𝑥

0

−1
  

∫ (
5

𝑥
+ √𝑥3) 𝑑𝑥

2

1
  ∫ (2 + 𝑒3𝑥)2𝑑𝑥

ln 4

ln 2
  ∫

𝑑𝑥

√1−𝑥

0

−1
  

∫ |𝑥2 − 4𝑥 + 3|𝑑𝑥
3

0
  ∫ (

𝑥2+1

𝑥
)

2

𝑑𝑥
3

1
  ∫

𝑥2+𝑥+1

𝑥+1
𝑑𝑥

5

3
  

∫
2|𝑥−2|+1

𝑥
𝑑𝑥

5

1
  ∫

𝑑𝑥

𝑥2+5𝑥+4

3

1
  ∫

𝑥2

𝑥+1
𝑑𝑥

1

0
  

∫
𝑥𝑑𝑥

𝑥2−1

3

2
  ∫

1−sin3 𝑥

sin2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

4
𝜋

6

  ∫
3𝑥−1

𝑥2+6𝑥+9
𝑑𝑥

1

0
  

∫
𝑥

1+√𝑥+1
𝑑𝑥

3

0
  ∫

𝑑𝑥

cos2 𝑥.sin2 𝑥

𝜋

4
𝜋

6

  ∫ (|3𝑥 − 1| − 2|𝑥|)𝑑𝑥
1

0
  

 

3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số 

Xin bạn đọc đọc lại phần tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến trong tài liệu “Nguyên Hàm” 

mục 5 

Cách làm đổi biến ở tích phân hoàn toàn tương tự đổi biến nguyên hàm chỉ thêm bước đổi cận để thay 

số. 

Một số ví dụ minh họa 

1/ 𝐼 = ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln 4

0
 

Đặt 𝑢 = 𝑒𝑥 + 2 (∗); 𝑑𝑢 = 𝑒𝑥𝑑𝑥. Đổi cận(thay x vào (*)): 𝑥=0→𝑢=3
𝑥=ln 4→𝑢=6
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𝐼 = ∫
𝑑𝑢

𝑢

6

3
= ln|𝑢||3

6 = ln 6 − ln 3 = ln 2  

2/ 𝐼 = ∫ (𝑥2 − 1)9𝑥𝑑𝑥
1

0
 

Đặt 𝑢 = 𝑥2 − 1; 𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥 ⇒
𝑑𝑢

2
= 𝑥𝑑𝑥. Đổi cận: 𝑥=0;𝑢=−1

𝑥=1;𝑢=0
 

𝐼 = ∫ 𝑢9.
𝑑𝑢

2

0

−1
=

𝑢10

20
|

−1

0

= 0 −
(−1)10

20
= −

1

20
  

3/ 𝐼 = ∫ sin3 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

 

Đặt 𝑢 = sin 𝑥 ; 𝑑𝑢 = cos 𝑥 𝑑𝑥. Đổi cận: 
𝑥=0;𝑢=0

𝑥=
𝜋

2
;𝑢=1

 

𝐼 = ∫ 𝑢3𝑑𝑢
1

0
=

𝑢4

4
|

0

1

=
1

4
  

4/ 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑎2+𝑥2

𝑎

0
; 𝑎 > 0 

Đặt 𝑥 = atan 𝑡 ; 𝑑𝑥 = 𝑎. (1 + tan2 𝑡)𝑑𝑡. Đổi cận: 
𝑥=0;tan 𝑡=0⇒𝑡=0

𝑥=𝑎;tan 𝑡=1;𝑡=
𝜋

4

 

𝐼 = ∫ 𝑎(1 + tan2 𝑡).
1

𝑎2(1+tan2 𝑡)
𝑑𝑡

𝜋

4
0

= ∫
𝑑𝑡

𝑎

𝜋

4
0

  

5/ 𝐼 = ∫
𝑥3𝑑𝑥

√1+𝑥23
√7

0
 

Đặt 𝑢 = √1 + 𝑥23
; 𝑢3 = 1 + 𝑥2 ⇒ 3𝑢2𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥 ⇔ 𝑥𝑑𝑥 =

3𝑢2𝑑𝑢

2
 

Đổi cận: 
𝑥=0;𝑢=1

𝑥=√7;𝑢=2
 

𝐼 = ∫
𝑥2.𝑥𝑑𝑥

√1+𝑥23
√7

0
= ∫

(𝑢3−1)

𝑢
.

3𝑢2𝑑𝑢

2

2

1
= ∫

3

2
. (𝑢4 − 𝑢)𝑑𝑢

2

1
=

3

2
(

𝑢5

5
−

𝑢2

2
)|

1

2

=
3

2
[(

25

5
−

22

2
) − (

1

5
−

1

2
)] =

141

20
  

6/ 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑒𝑥+2𝑒−𝑥−3

ln 6

ln 3
 

Nhân cả tử và mẫu với 𝑒𝑥 ta được: 𝐼 = ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

(𝑒𝑥)2−3𝑒𝑥+2

ln 6

ln 3
= ∫

𝑒𝑥𝑑𝑥

(𝑒𝑥−1)(𝑒𝑥−2)

ln 6

ln 3
 

Đặt 𝑢 = 𝑒𝑥 − 1; 𝑑𝑢 = 𝑒𝑥𝑑𝑥. Đổi cận: 𝑥=ln 3;𝑢=2
𝑥=ln 6;𝑢=5

 

𝐼 = ∫
𝑑𝑢

𝑢(𝑢−1)

5

2
= ∫ (

1

𝑢−1
−

1

𝑢
) 𝑑𝑢

5

2
= (ln|𝑢 − 1| − ln|𝑢|)|2

5 = (ln 4 − ln 5) − (0 − ln 2)  

= ln 22 − ln 5 + ln 2 = 3 ln 2 − ln 5  

7/ 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑥√3𝑥1

5

1
 

Đặt 𝑢 = √3𝑥 + 1; 𝑢2 = 3𝑥 + 1 ⇒ 𝑥 =
𝑢2−1

3
; 𝑑𝑥 =

2𝑢𝑑𝑢

3
 

Đổi cận: 𝑥=1;𝑢=2
𝑥=5;𝑢=4
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𝐼 = ∫
2𝑢

3
.

1

𝑢2−1

3
.𝑢

𝑑𝑢
4

2
= ∫

2

𝑢2−1
𝑑𝑢

4

2
= ∫ (

1

𝑢−1
−

1

𝑢+1
) 𝑑𝑢

4

2
= (ln|𝑢 − 1| − ln|𝑢 + 1|)|2

4  

= (ln 3 − ln 5) − (0 − ln 3) = 2 ln 3 − ln 5  

8/ 𝐼 = ∫
√ln 𝑥+1.ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
 

Đặt 𝑢 = √ln 𝑥 + 1; 𝑢2 = ln 𝑥 + 1 ⇒ ln 𝑥 = 𝑢2 − 1;
𝑑𝑥

𝑥
= 2𝑢𝑑𝑢 

Đổi cận: 
𝑥=1;𝑢=1

𝑥=𝑒;𝑢=√2
 

𝐼 = ∫ 𝑢. (𝑢2 − 1). 2𝑢𝑑𝑢
√2

1
= ∫ 2(𝑢4 − 𝑢2)𝑑𝑢

√2

1
= 2 (

𝑢5

5
−

𝑢3

3
)|

1

√2

= 2 [(
4√2

5
−

2√2

3
) − (

1

5
−

1

3
)]  

 = 2 (
2√2+2

15
) 

*Tóm lại: bước quan trọng nhất là tìm nguyên hàm. 

*Bài tập tự luyện 

∫
ln 𝑥𝑑𝑥

𝑥(ln 𝑥+2)2

𝑒

1
  ∫ 3𝑥. 𝑒2𝑥𝑑𝑥

1

0
  ∫

ln2 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
  

∫ sin 𝑥 cos2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

3
0

  ∫
cos 𝑥

sin2 𝑥−5 sin 𝑥+6
𝑑𝑥

𝜋

2
0

  ∫ 𝑥√𝑒 + 𝑥2𝑑𝑥
𝑒

0
  

∫ √𝑒𝑥 − 1𝑑𝑥
ln 2

𝑜
  ∫

2𝑥+1

√𝑥2+𝑥+1
𝑑𝑥

1

−1
  ∫ 𝑥√4 − 𝑥2𝑑𝑥

2

1
  

∫ 𝑒√3𝑥+1𝑑𝑥
1

0
  ∫

𝑑𝑥

√𝑥2+16

3

0
 đặt 𝑥 = 4 tan 𝑡 ∫ cos √𝑥 𝑑𝑥

1

0
  

∫ sin3 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

6
0

  ∫
cos 𝑥𝑑𝑥

sin 𝑥+1

𝜋

2
𝜋

6

  ∫
𝑥𝑑𝑥

1+√𝑥+10

3

0
  

∫
√1+3 ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

3

1
  ∫

1

√2𝑥+1−5
𝑑𝑥

4

0
  ∫

sin 2𝑥𝑑𝑥

√1+cos 𝑥

𝜋

2
0

  

(PT sin 2𝑥 = 2 sin 𝑥 cos 𝑥) 

∫
𝑥𝑑𝑥

𝑥2+1

1

0
  ∫

𝑥3+𝑥

√𝑥2+1
𝑑𝑥

1

0
  ∫

𝑥𝑑𝑥

(𝑥+1)3

1

0
  

∫ √1 − 𝑥
3

𝑑𝑥
1

0
  ∫ 𝑥2√𝑥3 + 1𝑑𝑥

2

0
  ∫

𝑑𝑥

𝑥(1+√𝑥)

4

1
  

 

4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần 

Cũng giống như hai phương pháp: phân tích và đổi biến, phương pháp tích phân từng phần cũng yêu 

cầu bước quan trọng nhất là tìm nguyên hàm. Tôi xin đưa ra một số ví dụ để bạn đọc xem cách tính. 

1/ 𝐼 = ∫ (𝑥 + 1) ln 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
 

Đặt {
𝑢 = ln 𝑥

𝑑𝑣 = 𝑥 + 1
⇒ {

𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

𝑥

𝑣 =
𝑥2

2
+ 𝑥

 

𝐼 = (
𝑥2

2
+ 𝑥) ln 𝑥|

1

𝑒

− ∫ (
𝑥2

2
+ 𝑥) .

𝑑𝑥

𝑥

𝑒

1
= (

𝑥2

2
+ 𝑥) ln 𝑥|

1

𝑒

− ∫ (
𝑥

2
+ 1) 𝑑𝑥

𝑒

1
= (

𝑥2

2
+ 𝑥) ln 𝑥|

1

𝑒

− (
𝑥2

4
+ 𝑥)|

1

𝑒

  

= (
𝑒2

2
+ 𝑒) ln 𝑒 − (

1

2
+ 1) ln 1 − [(

𝑒2

4
+ 𝑒) − (

1

4
+ 1)] =

𝑒2

2
+ 𝑒 −

𝑒2

4
− 𝑒 +

5

4
=

𝑒2

4
+

5

4
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2/ 𝐼 = ∫
ln 𝑥

𝑥3
𝑑𝑥

2

1
 

Đặt {
𝑢 = ln 𝑥

𝑑𝑣 = 𝑥−3𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

𝑥

𝑣 =
𝑥−2

−2

 

𝐼 =
𝑥−2

−2
ln 𝑥|

1

2

− ∫
𝑥−2

−2
.

𝑑𝑥

𝑥

2

1
=

𝑥−2

−2
ln 𝑥|

1

2

+
1

2
∫ 𝑥−3𝑑𝑥

2

1
= −

1

2𝑥2 ln 𝑥|
1

2

+ (−
1

4𝑥2)|
1

2

  

= (−
1

8
ln 2 − (−

1

2
ln 1)) + (−

1

16
− (−

1

4
)) = −

1

8
ln 2 +

3

16
  

3/ 𝐼 = ∫ (3𝑥 − 1)𝑒
𝑥

2𝑑𝑥
2

0
 

Đặt {
𝑢 = 3𝑥 − 1

𝑑𝑣 = 𝑒
𝑥

2𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 = 3𝑑𝑥

𝑣 = 2𝑒
𝑥

2
 

𝐼 = 2𝑒
𝑥

2(3𝑥 − 1)|
0

2

− ∫ 6𝑒
𝑥

2𝑑𝑥
2

0
= 10𝑒 − (−2) − 12𝑒

𝑥

2|
0

2

= 10𝑒 + 2 − [12𝑒 − 12] = 14 − 2𝑒  

4/ 𝐼 = ∫ 𝑥2 ln 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
 

Ta có thể tìm nguyên hàm trước rồi tính tích phân. 

Gọi 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑥2 ln 𝑥 𝑑𝑥 

Đặt {
𝑢 = ln 𝑥

𝑑𝑣 = 𝑥2𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

𝑥

𝑣 =
𝑥3

3

 

𝐹(𝑥) =
𝑥3

3
ln 𝑥 − ∫

𝑥2

3
𝑑𝑥 =

𝑥3

3
ln 𝑥 −

𝑥3

9
+ 𝐶  

𝐼 = (
𝑥3

3
ln 𝑥 −

𝑥3

9
)|

1

𝑒

= (
𝑒3

3
−

𝑒3

9
) − (0 −

1

9
) =

2𝑒3

9
+

1

9
  

5/ 𝐼 = ∫
𝑥

cos2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

4
0

 

Đặt {
𝑢 = 𝑥

𝑑𝑣 =
𝑑𝑥

cos2 𝑥

⇒ {
𝑑𝑢 = 𝑑𝑥
𝑣 = tan 𝑥

 

𝐼 = 𝑥. tan 𝑥|
0

𝜋

4 − ∫ tan 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

4
0

= 𝑥. tan 𝑥|
0

𝜋

4 − (− ln|cos 𝑥|)|
0

𝜋

4 = (𝑥. tan 𝑥 + ln|cos 𝑥|)|
0

𝜋

4   

= (
𝜋

4
+ ln

√2

2
) − (0 + 0) =

𝜋

4
−

1

2
ln 2  

Nếu bạn đọc chưa rõ xin xem lại phần nguyên hàm lượng giác trong tài liệu nguyên hàm. 

6/ 𝐼 = ∫ ln(𝑥 + 1) 𝑑𝑥
1

0
 

Đặt {
𝑢 = ln(𝑥 + 1)

𝑑𝑣 = 𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

𝑥+1

𝑣 = 𝑥 + 1(𝑐ℎọ𝑛 𝐶 = 1)
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𝐼 = (𝑥 + 1) ln(𝑥 + 1)|0
1 − ∫ 𝑑𝑥

1

0
= (𝑥 + 1) ln(𝑥 + 1)|0

1 − 𝑥|0
1 = (2 ln 2 − 0) − (1 − 0) = 2 ln 2 − 1  

*Bài tập tự luyện 

∫ (𝑥 + 1) sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

  ∫ (𝑥2 − 2𝑥 − 1)𝑒−𝑥𝑑𝑥
1

0
  ∫

ln(1+𝑥)

𝑥2
𝑑𝑥

2

1
  

∫ (2 − 𝑥) sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

6

  ∫ 𝑥2𝑒3𝑥𝑑𝑥
2

0
  ∫ 𝑥. cos 2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

  

∫ 𝑥𝑒−2𝑥𝑑𝑥
ln 2

0
  ∫ ln(2𝑥 + 1) 𝑑𝑥

1

0
  ∫

1+𝑥.ln 𝑥

𝑥
𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒

1
  

∫ 𝑥. cos2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

  ∫ 𝑥2 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
  ∫

𝑒3𝑥

𝑥
𝑑𝑥

3

1
  

∫ (𝑥 + 4) ln(𝑥 + 4) 𝑑𝑥
𝑒−4

−3
  ∫ sin6 𝑥 cos 𝑥

𝜋

2
0

𝑑𝑥  ∫
1+2 ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
  

∫
𝑥

sin2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

2
𝜋

4

  ∫
2 ln 𝑥

𝑥2 𝑑𝑥
𝑒

1
  ∫ ln(9 − 𝑥2) 𝑑𝑥

2

1
  

 

5. Ứng dụng của tích phân(trọng điểm) 

Trong phần này tôi xin chỉ trình bày chi tiết phần ứng dụng đưa ra công thức tính, phần tính toán tích 

phân tôi xin chỉ trình bày các bước chính hoặc chỉ đưa ra kết quả. 

5.1. Tính diện tích hình phẳng 

5.1.1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường cong 

Cho hàm số f(x) có đồ thị (C) và liên tục trên [a; b] 

Diện tích S giới hạn bởi đồ thị f(x) với trục hoành (Ox) và hai đường thẳng x=a; x=b là: 

𝑆 = ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

Các bước tính: 

+, xác định đoạn 

+, xác định các khoảng f(x) nhận giá trị dương và âm để phá trị tuyệt đối (vẽ đồ thị hoặc kẻ bảng biến 

thiên nếu cần) 

+, Tính tích phân sau khi phá dấu giá trị tuyệt đối. 

Một số ví dụ: 

1/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3, trục hoành, hai đường thẳng 

𝑥 = −1; 𝑥 = 2  

Giải 

Ta có: 𝑆 = ∫ |𝑥3|𝑑𝑥
2

−1
 

|𝑥3| = 𝑥2|𝑥| = { 𝑥3 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 0
−𝑥3 𝑛ế𝑢 𝑥 < 0

  

Vậy: 𝑆 = ∫ −𝑥3𝑑𝑥
0

−1
+ ∫ 𝑥3𝑑𝑥

2

0
=

17

4
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*Các bạn có thể viết dấu trị tuyệt đối trên máy tính bằng cách ấn: SHIFT+hyp 

2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 = 𝑥2 − 2𝑥; 𝑥 = −2; 𝑥 = 1 

Giải 

𝑆 = ∫ |𝑥2 − 2𝑥|𝑑𝑥
1

−2
  

|𝑥2 − 2𝑥| = {𝑥2 − 2𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 2 ∨ 𝑥 ≤ 0
−𝑥2 + 2𝑥 𝑛ế𝑢 0 < 𝑥 < 2

  

𝑆 = ∫ (𝑥2 − 2𝑥)𝑑𝑥
0

−2
+ ∫ (−𝑥2 + 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
=

22

3
  

3/ Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi: 𝑥 = 1; 𝑥 = 𝑒; 𝑦 =
ln 𝑥

2√𝑥
 

Giải 

𝑆 = ∫ |
ln 𝑥

2√𝑥
| 𝑑𝑥

𝑒

1
  

Nhắc lại: ln 𝑥≥0 𝑛ế𝑢 𝑥≥1
ln 𝑥<0 𝑛ế𝑢 𝑥<1

 

𝑆 = ∫
ln 𝑥

2√𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
 sử dụng phương pháp tính tính phân từng phần ta được kết quả: 𝑆 = 2 − √𝑒 

4/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 𝑦 = sin2 𝑥 cos 𝑥 ; 𝑥 = 0; 𝑥 =
𝜋

2
 

𝑆 = ∫ |sin2 𝑥 cos 𝑥|𝑑𝑥
𝜋

2
0

  

Do trên đoạn [0;
𝜋

2
] ; 𝑦 = sin2 𝑥 cos 𝑥 ≥ 0 nên: 

𝑆 = ∫ sin2 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

= ∫
1−cos 2𝑥

2
cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

=
1

2
∫ (cos 𝑥 − cos 2𝑥 cos 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

2
0

= ⋯ =
1

3
  

5.1.2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong 

Dạng 1: Cho hàm số f(x), g(x) cùng liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 

hai hàm số f(x); g(x); hai đường thẳng x=a; x=b là: 

𝑆 = ∫ |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

Cũng giống như dạng 5.1.1, chúng ta cần phá dấu giá trị tuyệt đối bằng cách xét dấu f(x) – g(x) để tích 

được tích phân. 

Một số ví dụ: 

1/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 =
1

sin2 𝑥
; 𝑦 =

1

cos2 𝑥
; 𝑥 =

𝜋

6
; 𝑥 =

𝜋

3
 

Giải 

𝑆 = ∫ |
1

sin2 𝑥
−

1

cos2 𝑥
| 𝑑𝑥

𝜋

3
𝜋

6

  

Từ 
𝜋

6
 đến 

𝜋

4
: sin 𝑥 < cos 𝑥 ⇒ sin2 𝑥 < cos2 𝑥 ⇒

1

sin2 𝑥
>

1

cos2 𝑥
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Từ 
𝜋

4
 đến 

𝜋

3
: cos 𝑥 < sin 𝑥 ⇒

1

cos2 𝑥
>

1

sin2 𝑥
 

Vậy: 𝑆 = ∫ (
1

sin2 𝑥
−

1

cos2 𝑥
) 𝑑𝑥

𝜋

4
𝜋

6

+ ∫ (
1

cos2 𝑥
−

1

sin2 𝑥
) 𝑑𝑥

𝜋

3
𝜋

4

= (− cot 𝑥 − tan 𝑥)|𝜋

6

𝜋

4 + (tan 𝑥 + cot 𝑥)|𝜋

4

𝜋

3 

= (−1 − 1) − (−√3 −
√3

3
) + (√3 +

√3

3
) − (1 + 1) = −4 + 2√3 +

2√3

3
=

8√3

3
− 4  

 

2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 𝑦 = 2𝑥; 𝑦 = 3 − 𝑥; 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 

Giải 

𝑆 = ∫ |2𝑥 − (3 − 𝑥)|𝑑𝑥
1

0
  

Tôi xin trình bày cách phá dấu GTTĐ bằng đồ thị:  

Ta thấy từ 0 đến 1 thì g(x)=3-x luôn lớn hơn 

𝑓(𝑥) = 2𝑥   

Do đó 𝑆 = ∫ (3 − 𝑥 − 2𝑥)𝑑𝑥
1

0
= (3𝑥 −

𝑥2

2
−

2𝑥

ln 2
)|

0

1

 

= (3 −
1

2
−

2

ln 2
) − (−

1

ln 2
) =

5

2
−

1

ln 2
  

 

 

3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 𝑦 = 𝑥 + sin 𝑥 ; 𝑦 = 𝑥; 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋 

Giải 

𝑆 = ∫ |(𝑥 + sin 𝑥) − 𝑥|
𝜋

0
= ∫ |sin 𝑥|𝑑𝑥

𝜋

0
. Do từ 0 đến π thì sin x ≥ 0 nên 𝑆 = ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

0
= 2 

Dạng 2: tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi f(x); g(x) liên tục; chưa biết cận. 

Cách làm:  

Bước 1: Giải phương trình f(x)=g(x)  để tìm cận 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3 < ⋯. Cần lưu ý cả điều kiện xác định 

nếu có. 

Các bạn cũng có thể tìm cận thông qua vẽ đồ thị f(x); g(x). 

Bước 2: tính diện tích 𝑆 = ∫ |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
+ ∫ |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥

𝑥3

𝑥2
+ ⋯ 

Một số ví dụ: 

1/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 = 𝑥3; 𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 

Giải phương trình: 𝑥3 = 2𝑥 − 𝑥2 ⇔ 𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥 = 0 ⇔ [
𝑥 = 0
𝑥 = 1

𝑥 = −2
 

Ta có: |𝑥3 − (2𝑥 − 𝑥2)| = |𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥| 
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Xét dấu 𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥:  

x -2 0 1 
𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥  + -  

 

𝑆 = ∫ |𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥)|𝑑𝑥
0

−2
+ ∫ |𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥|𝑑𝑥

1

0
= ∫ (𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥)𝑑𝑥

0

−2
− ∫ (𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
  

 = (
𝑥4

4
+

𝑥3

3
− 𝑥2)|

−2

0

− (
𝑥4

4
+

𝑥3

3
− 𝑥2)|

0

1

= (0 − (−
8

3
)) − (−

5

12
− 0) =

37

12
 

2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 𝑥 + 𝑦 = 1; 𝑥 + 𝑦 = −1; 𝑥 − 𝑦 = 1; 𝑥 − 𝑦 = −1 

Giải: 

Đây là dạng có nhiều hàm số nên tôi xin giải bằng cách 

vẽ đồ thị.  

Từ đồ thị ta thấy hình giới hạn bởi bốn đường thẳng là 

một hình vuông cạnh √1 + 1 = √2.  

Do vậy 𝑆 = (√2)
2

= 2 

*Hoặc ta cũng có thể tính như sau: 

Ta thấy hình giới hạn được chia làm 4 phần bằng nhau 

nên ta chỉ cần tính một phần rồi nhân với 4. 

Ta tính phần 1 giới hạn bởi y=1-x ; trục hoành ; trục tung 

𝑆 = 4 ∫ (1 − 𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 4 (𝑥 −

𝑥2

2
)|

0

1

= 4 (1 −
1

2
− 0) = 4.

1

2
= 2  

Cách này tổng quát hơn cho các hình cong không đặc biệt. 

3/ Tính diện tích giới hạn bởi 𝑦 = 1 − √1 − 𝑥2; 𝑦 = 𝑥2 

Điều kiện: −1 ≤ 𝑥 ≤ 1 

Giải phương trình: 1 − √1 − 𝑥2 = 𝑥2 ⇔ √1 − 𝑥2 = 1 − 𝑥2 ⇒ [1 − 𝑥2 = 0
1 − 𝑥2 = 1

⇔ [
𝑥 = ±1
𝑥 = 0

 

Vậy ta có 3 cận. 

Ta có : |1 − √1 − 𝑥2 − 𝑥2| = |(1 − 𝑥2) − √1 − 𝑥2| = √1 − 𝑥2 + 𝑥2 − 1  

(do 0 ≤ 1 − 𝑥2 ≤ 1 ⇒ 1 − 𝑥2 ≤ √1 − 𝑥2) 

𝑆 = ∫ (√1 − 𝑥2 + 𝑥2 − 1)𝑑𝑥
0

−1
+ ∫ (√1 − 𝑥2 + 𝑥2 − 1)𝑑𝑥

1

0
= ∫ (√1 − 𝑥2 + 𝑥2 − 1)𝑑𝑥

1

−1
  

= ∫ √1 − 𝑥2𝑑𝑥
1

−1
+ ∫ (𝑥2 − 1)𝑑𝑥

1

−1
 . Tính hai tích phân này ta được kết quả: 𝑆 =

𝜋

2
−

4

3
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4/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi: 𝑦 = |𝑥2 − 4𝑥 + 3|; 𝑦 = 3 − 𝑥 

Vẽ đồ thị để tính diện tích:  

 

 

 

 

Từ đồ thị ta thấy: 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 

Ta có:  

|𝑥2 − 4𝑥 + 3| = {
𝑥2 − 4𝑥 + 3 𝑛ế𝑢 0 ≤ 𝑥 ≤ 1

−(𝑥2 − 4𝑥 + 3) 𝑛ế𝑢 1 ≤ 𝑥 ≤ 3
  

+, 𝑆1 = ∫ (3 − 𝑥 − (𝑥2 − 4𝑥 + 3))𝑑𝑥
1

0
 

= ∫ (−𝑥2 + 3𝑥)𝑑𝑥
1

0
=

7

6
  

+, 𝑆2 = ∫ ((3 − 𝑥) + (𝑥2 − 4𝑥 + 3))𝑑𝑥
2

1
= ∫ (𝑥2 − 5𝑥 + 6)𝑑𝑥

2

1
=

5

6
 

+, 𝑆3 = ∫ (−(𝑥2 − 4𝑥 + 3) − (3 − 𝑥))𝑑𝑥 = ∫ (−𝑥2 + 5𝑥 − 6)𝑑𝑥
3

2

3

2
=

1

6
 

Vậy 𝑆 =
7

6
+

5

6
+

1

6
=

13

6
 

5.2. Tính thể tích vật thể 

5.2.1. Tính thể tích vật thể từ công thức diện tích thiết diện 

Cắt một vật thể T bằng hai mặt phẳng (P), (Q) vuông góc với trục Ox tại x=a và x=b (a<b). Một mặt 

phẳng tùy ý vuông góc với Ox cắt Ox tại x (a≤x≤b) tạo thành thiết diện có diện tích là S(x). Khi đó thể 

tích vật thể T giới hạn bởi hai mặt phẳng (P); (Q) là: 

𝑉 = ∫ 𝑆(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

*Từ công thức này chúng ta có hàng loạt công thức tính thể tích của các khối đa diện đã học ở chương 

một hình học lớp 12. 

Ví dụ:  

1\ Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=1; x=3, Khi cắt vật thể bởi mặt 

phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1≤x≤3) thì được thiết diện là hình chữ 

nhật có độ dài hai cạnh là 3x và √3𝑥2 − 2. (Đề minh họa lần 3 – 2017) 

Giải 

Diện tích thiết diện là: 𝑆(𝑥) = 3𝑥√3𝑥2 − 2 

Theo lý thuyết ta có: 𝑉 = ∫ 3𝑥√3𝑥2 − 2𝑑𝑥
3

1
. Đặt 𝑢 = √3𝑥2 − 2; 𝑢2 = 3𝑥2 − 2 ⇒ 2𝑢𝑑𝑢 = 6𝑥𝑑𝑥 
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3𝑥𝑑𝑥 = 𝑢𝑑𝑢 . Đổi cận: 𝑥=1;𝑢=1
𝑥=3;𝑢=5

 

𝑉 = ∫ 𝑢. 𝑢𝑑𝑢
5

1
= ∫ 𝑢2𝑑𝑢

5

1
=

𝑢3

3
|
1

5

=
53

3
−

13

3
=

124

3
  

2\ Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng 𝑥 = 1; 𝑥 = 4, biết rằng khi cắt vật thể bởi 

mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1≤x≤4) thì được thiết diện là một 

hình lục giác đều có cạnh 2x 

Giải 

Xác định diện tích thiết diện:  

Chia hình lục giác thành hai hình thang cân có góc ở đáy bằng 

600. Xác định chiều cao và đáy lớn. 

ℎ = 2𝑥. sin 600 = 𝑥√3; 𝑎 = 2𝑥. cos 600 = 𝑥;  

Gọi đáy lớn là b: 𝑏 = 2𝑥 + 2𝑎 = 2𝑥 + 2𝑥 = 4𝑥 

Diện tích thiết diện: 𝑆 = 2𝑆1 = 2.
(2𝑥+4𝑥).𝑥√3

2
= 6√3𝑥2 

Thể tích cần tính: 𝑉 = ∫ 𝑆(𝑥)𝑑𝑥
4

1
= ∫ 6√3𝑥2𝑑𝑥

4

1
= 2√3𝑥3|

1

4
= 126√3 

5.2.2. Tính thể tích khối tròn xoay 

Từ công thức 5.1.1 ta có công thức của khối tròn xoay 

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [a; b]. Quay đồ thị y=f(x) xung quanh trục Ox. Thiết diện tạo bởi mặt 

phẳng vuông góc với Ox tại x (a≤x≤b) là một hình tròn bán kính |𝑓(𝑥)|. Diện tích thiết diện là: S(x) =

π|𝑓(𝑥)|2 = 𝜋𝑓(𝑥)2. Áp dụng công thức 5.1.1 ta có công thức tính thể tích khối tròn xoay: 

𝑉 = 𝜋 ∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

Thể tích khối tạo thành bởi hai hàm số f(x); g(x) quay quanh Ox 

𝑉 = 𝜋 ∫ |𝑓2(𝑥) − 𝑔2(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

*Đây là công thức rất thú vị khi các bạn biết áp dụng để tính thể tích khối tròn xoay ở chương 2 hình 

học lớp 12. 

Một số ví dụ: 

1/ Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay đồ thị hàm số 𝑦 = tan 𝑥 quanh trục Ox, giới hạn 

bởi các mặt phẳng 𝑥 = 0; 𝑥 =
𝜋

3
 

Giải 

V = π ∫ tan2 𝑥 𝑑𝑥
π

3
0

= ∫ (
1

cos2 𝑥
− 1) 𝑑𝑥

𝜋

3
0

= (tan 𝑥 − 𝑥)|
0

𝜋

3 = √3 −
𝜋

3
  

 2/ Tính thể tích vật tròn xoay do hình phẳng 𝑆 = {𝑦 = 𝑥. ln 𝑥 ; 𝑥 = 1; 𝑥 = 𝑒} quay quanh Ox 
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Giải 

𝑉 = 𝜋 ∫ (𝑥. ln 𝑥)2𝑑𝑥
𝑒

1
= 𝜋 ∫ 𝑥2 ln2 𝑥 𝑑𝑥

𝑒

1
 . 

 
𝑉

𝜋
= ∫ 𝑥2 ln2 𝑥 𝑑𝑥

𝑒

1
  Đặt { 𝑢 = ln2 𝑥

𝑑𝑣 = 𝑥2𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 =
2 ln 𝑥

𝑥

𝑣 =
𝑥3

3

 

V

π
=

x3

3
ln2 𝑥|

1

𝑒

− ∫
2

3
𝑥2 ln 𝑥 𝑑𝑥

𝑒

1
 . đặt {

𝑢1 = ln 𝑥

𝑑𝑣 =
2

3
𝑥2𝑑𝑥

⇒ {
𝑑𝑢 =

𝑑𝑥

𝑥

𝑣 =
2𝑥3

9

 

𝑉

𝜋
=

x3

3
ln2 𝑥|

1

𝑒

− (
2𝑥3

9
ln 𝑥|

1

𝑒

− ∫
2

9
𝑥2𝑑𝑥

𝑒

1
) =

x3

3
ln2 𝑥|

1

𝑒

−
2𝑥3

9
ln 𝑥|

1

𝑒

+
2

27
𝑥3|

1

𝑒

  

= (
x3

3
ln2 𝑥 −

2𝑥3

9
ln 𝑥 +

2𝑥3

27
)|

1

𝑒

=
𝑒3

3
−

2𝑒3

9
+

2𝑒3

27
−

2

27
=

5𝑒3−2

27
   

⇒ 𝑉 = 𝜋.
5𝑒3−2

27
  

3/ Tính thể tích khối tạo thành khi quay hình 

phẳng xác định bởi: 𝑦 =
1

𝑥
− 1; 𝑦 = 2𝑥; 𝑦 = 0 

quanh Ox 

Giải 

Vẽ đồ thị hai hàm số 𝑦 =
1

𝑥
− 1 =

1−𝑥

𝑥
; 𝑦 = 2𝑥.  

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2  

+, 𝑉1 = 𝜋 ∫ (2𝑥)2𝑑𝑥
1

2
0

= 𝜋 ∫ 4𝑥2𝑑𝑥
1

2
1

= 𝜋
4𝑥3

3
|

0

1

2
=

𝜋

6
  

 

+, 𝑉2 = 𝜋 ∫ (
1

𝑥
− 1)

2

𝑑𝑥
1

1

2

= 𝜋 ∫ (
1

𝑥2 −
2

𝑥
+ 1) 𝑑𝑥

1
1

2

= 𝜋 (−
1

𝑥
− 2 ln|𝑥| + 𝑥)|1

2

1

 

= 𝜋. 0 − 𝜋. (−2 − 2 ln
1

2
+

1

2
) = 𝜋 (

3

2
− 2 ln 2)  

Vậy 𝑉 =
𝜋

6
+ 𝜋 (

3

2
+ 2 ln 2) = 𝜋 (

5

3
− 2 ln 2) 

*Bài tập tự luyện 

Tính các diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 

1/ 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 = 2 − 𝑥; 𝑂𝑥; 𝑥 ≥ 0 

3/ 𝑦 =
−3𝑥−1

𝑥−1
; 𝑂𝑥; 𝑂𝑦 

5/ 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥; 𝑥 = 0; 𝑥 = 2 
7/ 𝑦 = 𝑥2 + 4; 𝑦 = 𝑥 + 4 
9/ 𝑦 = 𝑥3 − 1; 𝑦 = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = 2 
11/ 𝑦 = ln 𝑥 ; 𝑦 = 0; 𝑥 = 𝑒2 

2/ 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥; 𝑦 = 2𝑥; 𝑥 = −1; 𝑥 = 1 
4/ 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 = 𝑥 
6/ 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 = 2 − 𝑥2 
8/ 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3; 𝑂𝑥 

10/ 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 =
𝑥2

27
; 𝑦 =

27

𝑥
 

12/ 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥; 𝑦 = 0; 𝑥 = −1; 𝑥 = 2 
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Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi: 

1/ 𝑦 = (1 − 𝑥)2; 𝑦 = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = 2 

3/ 𝑦 = √𝑥2 + 1; 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 

5/ 𝑦 = √𝑥; 𝑦 = 2 − 𝑥; 𝑂𝑥 

7/ 𝑦 = −2√𝑥; 𝑦 = 𝑥; 𝑥 = 5 

2/ 𝑦 = √2 + sin 𝑥 ; 𝑥 = 0; 𝑥 = 𝜋 
4/ 𝑦 = 𝑒𝑥; 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 
6/ 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥; 𝑦 = 0 
8/ 𝑦 = 𝑥 ln 𝑥 ; 𝑦 = 0; 𝑥 = 𝑒 

 

5.3. Một số bài toán thực tế 

Đối với bài toán vận tốc: 𝑣 = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 ; 𝑠 = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡; với a là gia tốc; v là vận tốc; s là quãng đường. 

Đối với các bài toán khác không thể đưa ra cách giải cụ thể mà cần phân tích để tìm hàm dưới dấu 

tích phân. 

Ví dụ minh họa 

 

1/ Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v(km/h) phụ thuộc thời gian t(h) có 

đồ thị là một phần của đường Parabol có đỉnh I(2; 9) và trục đối xứng song song với 

trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.  

Giải 

Quãng đường s mà vật di chuyển trong 3 giờ đầu bằng tích phân từ 0 đến 3 của v(t) 

𝑠 = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
3

0

 

Đồ thị vận tốc là một đường Parabol nên có dạng: 𝑣(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 

𝑡=0
𝑣=6

⇒ 𝑐 = 6  

Tại đỉnh 𝐼 = (−
𝑏

2𝑎
; −

Δ

4𝑎
) = (2; 9) ⇒ −

𝑏

2𝑎
= 2 ⇔ 𝑏 = −4𝑎 

Mặt khác: 𝑣(2) = 9 ⇔ 4𝑎 + 2𝑏 + 6 = 9 ⇔ 4𝑎 + 2. (−4𝑎) = 3 ⇔ −4𝑎 = 3 ⇔ 𝑎 = −
3

4
; ⇒ 𝑏 = 3 

Vậy 𝑣(𝑡) = −
3

4
𝑡2 + 3𝑡 + 6 

Vậy: 𝑠 = ∫ (−
3

4
𝑡2 + 3𝑡 + 6) 𝑑𝑡

3

0
= 24,75 (𝑘𝑚) 

2/ Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v(km/h) phụ thuộc thời gian t(h) có 

đồ thị của vận tốc. Trong 3 giờ đầu kể từ khi bắt đầu chuyển động đồ thị vận tốc là 

một phần của parabol đỉnh I(2;9) với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng 

thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng 

đường s mà vật chuyển động trong 4 giờ đó.  

Giải 

Chia quãng đường thành hai phần: phần 1: chuyển động với vận tốc theo quĩ đạo 

parabol; phần 2 chuyển động với vận tốc theo quĩ đạo thẳng. 
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𝑠 = ∫ 𝑣1(𝑡)𝑑𝑡
3

0

+ ∫ 𝑣2(𝑡)𝑑𝑡
4

3

 

*Tìm 𝑣1(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 (*) 

Tại 𝑡 = 0; 𝑣 = 0 ⇒ 𝑐 = 0 

Đỉnh I có hoành độ 𝑥 = −
𝑏

2𝑎
= 2 ⇒ 𝑏 = −4𝑎 

Thay tọa độ đỉnh I(2; 9) vào (*) ta có: 4a+(-4a).2+0=9 ⇔ -4a=9⇔ 𝑎 = −
9

4
⇒ 𝑏 = 9 

Vậy 𝑣1(𝑡) = −
9

4
𝑡2 + 9𝑡 

*Ta thấy 𝑣2(𝑡) = 𝑣1(3) = −
9

4
. 32 + 9.3 = 6,75 (đồ thị là đường thẳng song song Ot nên có dạng 𝑣 = 𝑘) 

Vậy 𝑠 = ∫ (−
9

4
𝑡2 + 9𝑡) 𝑑𝑡 + ∫ 6,75𝑑𝑡

4

3

3

0
= 27 (km) 

3/ Một vật chuyển động theo qui luật 𝑠 = −
1

2
𝑡3 + 6𝑡2 với t(giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật 

bắt đầu chuyển động và s(m) là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t. Hỏi trong khoảng thời 

gian 6(s) kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu? 

Giải 

Ta có: 𝑣(𝑡) = 𝑠′ = −
3

2
𝑡2 + 12𝑡 

Ta tìm được max
[0;6]

𝑣(𝑡) = 24 (m/s) 

4/ Một vật chuyển động với gia tốc 𝑎(𝑡) = 3𝑡2 + 𝑡 (𝑚/𝑠2). Vận tốc ban đầu của vật là 2 m/s. Hỏi vận 

tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2s. 

Giải 

Ta có: 𝑣(𝑡) = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = ∫(3𝑡2 + 𝑡)𝑑𝑡 = 𝑡3 +
𝑡2

2
+ 𝐶 

Vận tốc ban đầu(t=0) là 2 m/s: 𝑣(0) = 𝐶 = 2 

Vậy: 𝑣(𝑡) = 𝑡3 +
𝑡2

2
+ 2 ⇒ 𝑣(2) = 23 +

22

2
+ 2 = 12 m/s 

Cách 2: sử dụng công thức tính tích phân: 𝑣(2) − 𝑣(0) = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
2

0
⇒ 𝑣(2) = 𝑣(0) + ∫ (3𝑡2 + 𝑡)𝑑𝑡

2

0
 

Đây là công thức tôi đã giới thiệu ở phần 7.2 tài liệu “Nguyên Hàm”. 

5/ Một ô tô đang dừng và bắt đầu chuyển động theo một đường thẳng với gia tốc 𝑎(𝑡) = 6 − 2𝑡 

(𝑚/𝑠2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Hỏi quãng đường ô tô đi 

được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ô tô đạt GTLN là bao nhiêu mét? 

Giải 

Ta có: 𝑣(𝑡) = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = ∫(6 − 2𝑡)𝑑𝑡 = 6𝑡 − 𝑡2 + 𝐶 

Tại thời điểm vật bắt đầu chuyển động: t=0;v=0 ⇒ 𝑣(0) = 𝐶 = 0 
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Vậy 𝑣(𝑡) = 6𝑡 − 𝑡2. Vận tốc lớn nhất tại thời điểm t=3 

Quãng đường vật đi được đến thì điểm t=3 là: 𝑆(3) = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
3

0
= ∫ (6𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡

3

0
= 18 m 

6/ Ông A muốn làm một cánh cửa bằng sắt có hình dạng là kích thước như hình 

vẽ. Biết đường cong phía trên là parabol, tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Giá thành 

được tính là 900 000/𝑚2. Hỏi ông A phải trả bao nhiêu tiền để làm cánh cửa đó.  

Giải 

Chiếu hình vẽ lên hệ tọa độ Oxy. Với A(0;0) là gốc tọa độ; B(2;0); đỉnh parabol 

I(1;1). 

Tìm công thức biểu diễn parabol. 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 (parabol đi qua gốc tọa độ nên 

c=0) 

+, Điểm B có 𝑥=2
𝑦=0

⇒ 4𝑎 + 2𝑏 = 0 ⇔ 𝑏 = −2𝑎 

+, Điểm I có 𝑥=1
𝑦=1

⇒ 𝑎 + 𝑏 = 1 ⇔ 𝑎 − 2𝑎 = 1 ⇔ 𝑎 = −1 ⇒ 𝑏 = 2 

Vậy parabol có dạng: 𝑦 = −𝑥2 + 2𝑥 

Diện tích phần giới hạn bởi parabol và đường thẳng AB là: 𝑆1 = ∫ (−𝑥2 + 2𝑥)𝑑𝑥
2

0
=

4

3
 

Diện tích hình chữ nhật là: 𝑆2 = 4.2 = 8 

Tổng diện tích cánh cửa: 𝑆 =
4

3
+ 8 =

28

3
 

Số tiền ông A phải trả là: 𝑇 =
28

3
. 900000 = 8 400 000 đồng 

7/ Môt vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo công thức 𝑣(𝑡) = 3𝑡 + 2 (m/s), thời gian t tính bằng 

giây. Tại thời điểm t=2s vật đi được 10m. Hỏi tại thời điểm t=30s vật đi được bao nhiêu mét? 

Giải 

Ta có: 𝑠(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 = ∫(3𝑡 + 2)𝑑𝑡 

𝑠(30) − 𝑠(2) = ∫ (3𝑡 + 2)𝑑𝑡
30

2
= 1400 ⇒ 𝑠(30) = 1400 + 𝑠(2) = 1400 + 10 = 1410 m 

8/ Một học sinh đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc thay đổi theo công thức 

𝑣(𝑡) = 40𝑡 + 100 m/phút. Biết rằng sau khi đi được 1 phút thì quãng đường học sinh đó đi được là 

120m. Quãng đường từ nhà đến trường là 3km, hỏi thời gian học sinh đó đi đến trường là bao nhiêu 

phút? 

Giải 

Gọi thời gian học sinh đó đi đến trường là a phút. Ta có: 𝑠(𝑎) − 𝑠(1) = ∫ (40𝑡 + 100)𝑑𝑡
𝑎

1
 

⇒ 3000 − 120 = (20𝑡2 + 100𝑡)|1
𝑎 ⇔ 2880 = (20𝑎2 + 100𝑎) − (20 + 100)  

⇔ 20𝑎2 + 100𝑎 − 3000 = 0 ⇔ 𝑎 = 10 ∨ 𝑎 = −15(𝑙𝑜ạ𝑖). 

Vậy thời gian học sinh đi đến trường là 10 phút. 
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8/ Một mảnh vườn toán học có dạng hình chữ nhật, chiều dài là 

16m và chiều rộng là 88m. Các nhà Toán học dùng hai đường 

parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi 

qua 2 mút của cạnh dài đối diện; phần mảnh vườn nằm ở miền 

trong của cả hai parabol (phần gạch sọc như hình vẽ minh họa) 

được trồng hoa Hồng. Biết chi phí để trồng hoa Hồng là 45.000 

đồng/1m2. Hỏi các nhà Toán học phải chi bao nhiêu tiền để trồng hoa trên phần mảnh vườn đó? (Số 

tiền được làm tròn đến hàng nghìn).  

Giải 

Chiếu hình vẽ lên hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:  

O là gốc tọa độ, OA nằm trên Ox, OC nằm trên Oy. 

Diện tích mảnh vường gồm 2 phần bằng nhau 𝑆1 = 𝑆2 

*Tìm công thức parabol 1 tạo thành 𝑆1 

Gọi parabol là: 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

+, điểm B(0;-4) thuộc Parabol ⇒ 𝑐 = −4 

+, điểm D(16; -4) thuộc parabol ⇒ 256𝑎 + 16𝑏 − 4 = −4 ⇔ 𝑏 = −16𝑎 

+, điểm I(8;4) thuộc parabol ⇒ 64𝑎 + 8𝑏 − 4 = 4 ⇔ 64𝑎 + 8. (−16𝑎) = 8 ⇔ 𝑎 = −
1

8
⇒ 𝑏 = 2 

Vậy parabol 1 xác định bởi: 𝑦 = −
1

8
𝑥2 + 2𝑥 − 4 

Giải phương trình: −
1

8
𝑥2 + 2𝑥 − 4 = 0 ⇔ 𝑥 = 8 ± 4√2 

𝑆 = 2𝑆1 = 2 ∫ (−
1

8
𝑥2 + 2𝑥 − 4) 𝑑𝑥

8+4√2

8−4√2
= 60,3398  

Vậy chi phí trồng hoa Hồng là 𝑇 = 60,3398 𝑋 45000 = 2 715 290 đồng 

9/  Ông Khang muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước 

như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá 

1(𝑚2) của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông Khang phải trả bao 

nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng phần 

nghìn).  

Giải 

Chia bộ cửa làm hai phần: phần 1 giới hạn bởi parabol và phần 2 

là phần hình chữ nhật (như hình vẽ). Chiếu lên hệ trục tọa độ để 

tìm công thức parabol. 

O là gốc tọa độ, OA năm trên Ox, A(5;0), I(2,5; 0,5) là đỉnh parabol. 

*Tính diện tích S1 giới hạn bởi parabol và OA. 

+, Tìm công thức parabol: 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 (parabol đi qua gốc tọa 

độ) 

https://www.facebook.com/thaygiaoton
https://www.youtube.com/c/TonLai


Lại Văn Tôn ĐC: Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0973056109 
“Những điều tốt nhất chỉ đến với những người luôn biết cố gắng” 

 

 
https://www.facebook.com/thaygiaoton  Trang 21 
https://www.youtube.com/c/TonLai  

Từ các ví dụ trên xin bạn đọc tự tìm các hệ số a, b. Kết quả: 𝑦 = −
2

25
𝑥2 +

2

5
𝑥 

+, Tính 𝑆1 = ∫ (−
2

25
𝑥2 +

2

5
𝑥) 𝑑𝑥

5

0
=

5

3
 

*Tính 𝑆2 là phần hình chữ nhật bên dưới 

𝑆2 = 5.1,5 = 7,5  

Vậy 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 =
5

3
+ 7,5 =

55

6
 

Số tiền làm cửa là: 𝑇 =
55

6
 𝑋 700000 = 6 416 667 đồng 

10/ Một cái trống trường có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông góc 

với trục và cách đều hai đáy có diện tích là 1600𝜋 (𝑐𝑚2), chiều dài của trống 

là1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các 

đường Parabol. Hỏi thể tích của cái trống là bao nhiêu?  

Giải 

Chiếu hình vẽ lên hệ trục Oxy như hình vẽ:  

 

 

 

 

 

 

*Tìm công thức của parabol.  

Gọi công thức parabol là : 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (*) 

Thay tọa độ các điểm B(-50;30); D(50;30); E(0;40) vào công thức (*) ta được 

𝑎 = −
1

250
; 𝑏 = 0; 𝑐 = 40 . vậy 𝑦 = −

1

250
𝑥2 + 40 

Vậy 𝑉 = 𝜋 ∫ (−
1

250
𝑥2 + 40)

2

𝑑𝑥
50

−50
= 425 162,2058 (𝑐𝑚3) = 425,162 (lít) 

*Bài tập tự luyện 

1/ Một vật chuyển động với vận tốc 10 (m/s) thì tăng tốc với gia tốc 𝑎(𝑡) = 3𝑡 + 𝑡2 (𝑚/𝑠2). Tính 

quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. 

2/ Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm trên cùng đoạn đường thẳng AB , ô tô thứ nhất bắt đầu 

xuất phát từ A và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 𝑣1(𝑡) = 2𝑡 + 1 (km/h); ô tô thứ hai xuất phát 

từ O cách A một khoảng 22 km và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 10 km/h, sau một khoảng thời 

gian người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô thứ hai chuyển động chậm dần đều với vận tốc 

𝑣0(𝑡) = −5𝑡 + 20 km/h. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi xuất phát hai ô tô đó gặp nhau. 
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3/ Một công ty phải gánh chịu nợ với tốc độ D(t) đô la mỗi năm, với 𝐷′(𝑡) = 90(𝑡 + 6)√𝑡2 + 12𝑡 trong 

đó t là thời gian (tính theo năm) kể từ khi công ty bắt đầu vay nợ. Sau bốn năm công ty đã phải chịu 

1626000 đô la tiền nợ nần. Tìm hàm số D(t) biểu diễn tốc độ nợ nần của công ty này. 

4/ Một vật chuyển động với vận tốc v(t) m/s có gia tốc𝑣′(𝑡) =
3

𝑡+1
 𝑚/𝑠2. Vận tốc ban đầu của vật là 

6m/s. Tính vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

5/ Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 12m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó ô tô 

chuyển động chậm dần đều với vận tốc 𝑣(𝑡) = −2𝑡 + 12 m/s (trong đó t là thời gian tính bằng giây, 

kể từ lúc đạp phanh). Hỏi trong thời gian 8 giây cuối (tính đến khi xe dừng hẳn) thì ô tô đi được quãng 

đường bằng bao nhiêu? 

6/ Ông B có một khu vườn giới hạn bởi một đường parabol và một đường 

thẳng. Nếu đặt trong hệ tọa độ Oxy như hình vẽ bên thì parabol có phương 

trình 𝑦 = 𝑥2 và đường thẳng là y=25. Ông B dự định dùng một mảnh vườn nhỏ 

được chia từ khu vườn bởi một đường thẳng đi qua O và điểm M trên parabol 

để trồng một loại hoa. Hãy giúp ông B xác định điểm M bằng cách tính độ dài 

OM để diện tích mảnh vườn nhỏ bằng 
9

2
.  

 

 

7/ Gọi S là diện tích Ban - Công của một ngôi nhà có hình dạng như hình 

vẽ ( S được giới hạn bởi parabol (P) và trục Ox. Tính diện tích S đó.  

 

 

 

8/ Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang ( chiều dương hướng sang phải) với gia 

tốc phụ thuộc vào thời gian t(s) là 𝑎(𝑡) = 2𝑡 − 7 𝑚/𝑠2. Biết vận tốc đầu bằng 10 m/s . Hỏi trong 6 

giây đầu tiên, thời điểm nào chất điểm ở xa nhất về phía bên phải? 

9/ Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng N(t), biết rằng 𝑁′(𝑡) =
7000

𝑡+2
 và lúc đầu đám vi trùng có 

300000 con. Hỏi sau 10 ngày, đám vi trùng có bao nhiêu con (làm tròn số đến hàng đơn vị)? 

10/ Một ôtô đang chạy thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ôtô chuyển động chậm dần đều với 

vận tốc 𝑣(𝑡) = −12𝑡 + 24 m/s, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu  

đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di chuyển bao nhiêu mét? 

11/ Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc 

𝑎(𝑡) = 1 +
𝑡

3
 (𝑚/𝑠2). Tính quãng đường mà ô tô đi được sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc. 
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6. Giới thiệu một số bài tập định dạng trắc nghiệm (trọng điểm) 

Các bài tập dưới đây đều được lấy từ các đề thi thử của các trường trong cả nước, đề chính thức 

năm 2017 của bộ Giao Dục và Đào Tạo và được tổng hợp trong tài liệu “1287 bài tập tắc nghiệm 

nguyên hàm, tích phân và ứng dụng” do nhóm Toán học Bắc – Trung – Nam biên soạn. 

* Các cách tính tính phân đã được trình bày chi tiết trong tài liệu nguyên hàm và tích phân, các câu 

hỏi dưới dây sẽ chỉ giải chi tiết một số câu, các câu hỏi về sau sẽ chỉ đưa ra đáp án hoặc hướng dẫn 

cách làm. 

6.1. Trắc nghiệm lý thuyết tích phân 

Nhắc lại lí thuyết: 

* Công thức tích phân: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝐹(𝑥)|𝑎

𝑏 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) (1) 

∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑓(𝑥)|𝑎

𝑏 = 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎) (2) 

- Công thức (2) cũng là một công thức thường xuyên phải sử dụng, xin bạn đọc chú ý công thức 

này. 

- Tích phân chỉ phụ thuộc vào cận mà không phụ thuộc vào biến: 

𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
𝑏

𝑎

… 

* Các tính chất của tích phân: giải sử các hàm f(x), g(x) liên tục trên K và các điểm a, b, c thuôc K. Ta 

có các tính chất sau: 

+, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑎
= 0 

+, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏
 

+, ∫ 𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑘 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
, 𝑘 ∈ ℝ 

+, ∫ [𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
± ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

+, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑐
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

+, Nếu f(x) là hàm chẵn thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

−𝑎
= 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

0
= 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

0

−𝑎
 

+, Nếu f(x) là hàm lẻ thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

−𝑎
= 0 

* Ý nghĩa hình học của tích phân: Nếu f(x) liên tục và không âm trên [a; b] thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 là diện tích 

của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị y=f(x) và hai đường thẳng x=a; x=b. 

Câu hỏi trắc nghiệm. 

Câu 1. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−1
= 2; ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

−1
= −1. Tính 𝐼 = ∫ [𝑥 + 2𝑓(𝑥) − 3𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

2

−1
 

A. 𝐼 =
11

2
 B. 𝐼 =

17

2
 C. 𝐼 =

5

2
 D. 

7

2
 

Giải 
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𝐼 =
𝑥2

2
|

−1

2

+ 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−1
− 3 ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

−1
=

22

2
−

(−1)2

2
+ 2.2 − 3. (−1) =

17

2
  

Đáp án B 

Câu 2. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜋

2
0

= 5. Tính 𝐼 = ∫ [𝑓(𝑥) + 2 sin 𝑥]𝑑𝑥
𝜋

2
0

 

 A. 𝐼 = 7 B. 𝐼 = 5 +
𝜋

2
 C. 𝐼 = 3 D. 𝐼 = 5 + 𝜋 

Đáp án A 

Câu 3. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 9. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(sin 3𝑥). cos 3𝑥 𝑑𝑥

𝜋

6
0

 

A. I=5 B. I=9 C. I=3 D. I=2 

Giải 

Đặt 𝑢 = sin 3𝑥 ; 𝑑𝑢 = 3 cos 3𝑥 𝑑𝑥. Đổi cận 
𝑥=0;𝑢=0

𝑥=
𝜋

6
;𝑢=1

 

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑢).
𝑑𝑢

3

1

0
=

1

3
∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

1

0
=

1

3
. 9 = 3  

*Xin lưu ý tích phân chỉ phụ thuộc vào cận mà không phụ thuộc vào biến. 

Cụ thể: ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
1

0
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

1

0
= 9 

Câu 4. Cho f(x) liên tục trên ℝ và ∫ (𝑓(𝑥) + 2𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 5. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

0
 

A. I=9 B. I=1 C. I=-1 D. I=-9 

Giải 

Ta có: ∫ (𝑓(𝑥) + 2𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 5 ⇔ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

0
+ ∫ 2𝑥𝑑𝑥

2

0
= 5 

⇒ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 5 − ∫ 2𝑥𝑑𝑥

2

0
= 1  

Đáp án B 

Câu 5. Cho hai hàm số f, g liên tục trên đoạn [a; b] và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng 

định nào sai? 

 A. ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑥 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
  

 B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏
 

 C. ∫ 𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑘 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
  

 D.∫ [𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+ ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

Đáp án A 

Câu 6. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 3; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

5
= 2; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

2
= 4. Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

5

1
 

 A. 9 B. 5 C. 24 D. -24 
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Giải 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
5

1
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

2
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

5

3
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

2
− ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

5
  

= 3 + 4 − 2 = 5  

Đáp án B. 

Câu 7. Cho các số thực a, b và các mệnh đề: 

(1) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏
  (2) ∫ 2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏
 

(3) ∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= (∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
)

2

 (4) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

𝑏

𝑎
 

Số mệnh đề đúng là: 

 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Giải: 

Các mệnh đề đúng là: (1)(4) 

Đáp án C 

Câu 8. Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x). Khi đó hiệu số F(1)-F(2) bằng: 

A. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
 B. ∫ −𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
 C. ∫ −𝐹(𝑥)𝑑𝑥

1

2
 D. ∫ −𝐹(𝑥)𝑑𝑥

2

1
 

Giải 

𝐹(1) − 𝐹(2) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

2
= − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
  

Đáp án B 

Câu 9. Cho hàm số f(x) thỏa mãn ∫ (𝑥 + 1)𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 10 và 2f(1)-f(0)=2. Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

1

0
. 

A. I=-12 B. I=8 C. I=1 D. I=-8 

Giải 

Sử dụng nguyên hàm từng phần. 

Đặt {
𝑢 = 𝑥 + 1

𝑑𝑣 = 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 = 𝑑𝑥                         
𝑣 = ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥)

 

Ta có: ∫ (𝑥 + 1)𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 10 ⇔ (𝑥 + 1)𝑓(𝑥)|0

1 − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 10 

⇒ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= (𝑥 + 1)𝑓(𝑥)|0

1 − 10 = 2𝑓(1) − 𝑓(0) − 10 = 2 − 10 = −8  

Đáp án D 

Câu 10. Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [0;10] thỏa mãn ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
10

0
= 7; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

6

2
= 3. Tính 

giá trị của biểu thức 𝑃 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

10

6
 

A. P=4 B. P=10 C. P=3 D. P=2 

Giải 
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

6

2
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

10

6
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

10

0
  

⇒ 𝑃 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

10

6
= 𝑃 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

10

0
− ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

6

2
= 7 − 3 = 4  

Đáp án A 

Câu 11. Cho f(x) là hàm số liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= −2; ∫ 𝑓(2𝑥)𝑑𝑥

3

1
= 10. Tính ∫ 𝑓(3𝑥)𝑑𝑥

2

0
 

A. I=8 B. I=6 C. I=4 D. I=2 

Giải 

Xét tích phân: ∫ 𝑓(2𝑥)𝑑𝑥
3

1
= 10 ⇔

1

2
∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

6

2
= 10 (đổi biến 𝑢 = 2𝑥) 

⇒ ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
6

2
= 20  

Xét tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(3𝑥)𝑑𝑥
2

0
=

1

3
∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

6

0
 (đổi biến 𝑢 = 3𝑥) 

Tách cận: 𝐼 =
1

3
(∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

2

0
+ ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

6

2
) =

1

3
(−2 + 20) = 6 

Đáp án B 

Câu 12. Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 2 thì 𝐼 = ∫ [3𝑓(𝑥) − 2]𝑑𝑥

2

1
 bằng bao nhiêu? 

A. I=2 B. I=3 C. I=4 D. I=1 

Đáp án C 

Câu 13. Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥); 𝑦 = 𝑔(𝑥) liên tục trên [a; b]. Khi đó diện tích S của hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥) và hai đường thẳng x=a; x=b được tính theo công 

thức: 

A. ∫ |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥
𝑎

𝑏
 B. ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 C. ∫ |𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)|𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 D. ∫ |𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

Đáp án C 

Lưu ý: |𝑎 − 𝑏| = |𝑏 − 𝑎| 

Câu 14. Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn điều kiện f(1)=6, 

∫ 𝑥𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 5. Khi đó ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

1

0
 bằng: 

A. 1 B. -1 C. 11 D. 3 

Đáp án A. (bạn đọc xem cách giải ở câu 9) 

Câu 15. Cho ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

1

2

=
1

2
. Tính tích phân 𝐼 = ∫ sin 2𝑥 . 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

2
𝜋

6

 

A. I=2 B. 𝐼 =
𝜋

3
 C. 𝐼 =

1

2
 D. I=1 

Giải. 

Đặt. 𝑢 = sin 𝑥 ; 𝑑𝑢 = cos 𝑥 𝑑𝑥, đổi cận: 
𝑥=

𝜋

6
;𝑢=

1

2

𝑥=
𝜋

2
;𝑢=1
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𝐼 = ∫ 2 sin 𝑥 . cos 𝑥 . 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

6

= 2 ∫ 𝑢𝑓(𝑢)𝑑𝑢
1

1

2

= 2.
1

2
= 1  

Đáp án D 

Câu 16. Cho a<b<c, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 5; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑐
= 2. Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
 

A. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐

𝑎
= −2 B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
= 3 C. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
= 7 D. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
= 1 

Đáp án B 

Câu 17. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
9

0
= 27. Tính ∫ 𝑓(−3𝑥)𝑑𝑥

0

−3
. 

A. 27 B. -3 C. 9 D. 3 

Đáp án C (sử dụng phương pháp đổi biến) 

Câu 18. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;1] có f(1)=-1, f(0)=1. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
1

0
 

A. I=1 B. I=2 C. I=-2 D. I=0 

Giải 

Nhắc lại: ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥) + 𝐶 

∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 𝑓(𝑥)|0

1 = 𝑓(1) − 𝑓(0) = −1 − 1 = −2  

Đáp án C 

Câu 19. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên đoạn [a;c] và a<b<c. Biết ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏
= −10, 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑐
= −5 . Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑐
 

A. 15 B. -15 C. -5 D. 5 

Đáp án D 

Câu 20. Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên [a;b] và 2𝐹(𝑎) − 1 = 2𝐹(𝑏). Tính 

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
. 

A. I=-1 B. I=1 C. I=-0,5 D. I=0,5 

Đáp án C 

Câu 21. Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [-1;2]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−1
= 1; 

𝐹(−1) = −1, tính F(2). 

A. F(2)=2 B. F(2)=0 C. F(2)=3 D. F(2)=1 

Đáp án B. 

Câu 22. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị trên đoạn [-1;4] như hình vẽ bên. Tính 

tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
4

−1
.  

Giải 

Tích phân I chính là diện tích phần giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x) (f(x)≥0) 

với trục Ox, đường thằng x=-1; x=4. Ta thấy phần hình phẳng tạo thành là hai 
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hình thang, phần hình thang bên trên có f(x)≥0, phần hình thang bên dưới có f(x)≤0. Áp dụng công 

thức tính diện tích hình thang ta có: 

𝐼 =
(1+3).2

2
−

(1+2).1

2
=

5

2
  

Đáp án A. 

Câu 23. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f’(x) liên tục trên ℝ và f(0)=-π, ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
2𝜋

0
= 6𝜋. Tính f(2π). 

A. 𝑓(2𝜋) = 6𝜋 B. 𝑓(2𝜋) = 7𝜋 C. 𝑓(2𝜋) = 5𝜋 D. 𝑓(2𝜋) = 0 

Đáp án C 

Câu 24. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
4

1
= 9. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(3𝑥 + 1)𝑑𝑥

1

0
 

A. I=9 B. I=3 C. I=1 D. I=0 

Đáp án B 

Câu 25. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm trên [0;3], f(0)=2 và ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
3

0
= 5. Tính f(3). 

A. f(3)=2 B. f(3)=-3 C. f(3)=0 D. f(3)=7 

Đáp án D 

Câu 26. Cho hàm số y=f(x) liên tục trên ℝ. Biết ∫ 𝑓(𝑥2)𝑑𝑥
2

0
= 1, tính 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

4

0
. 

A. I=2 B. I=4 C. I=-2 D. I=1 

Đáp án A (đổi biến 𝑢 = 𝑥2) 

Câu 27. Cho f(x) là hàm số liên tục trên [a;b] với a<b và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a;b]. 

Mệnh đề nào dưới đậy đúng? 

A. ∫ 𝑘. 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑘[𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)] 

B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏
= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

C. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đưởng thẳng x=a, x=b, đồ thị hàm số y=f(x) và 
trục hoành được tính theo công thức 𝑆 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎). 

D. ∫ 𝑓(2𝑥 + 3)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝐹(2𝑥 + 3)|𝑎

𝑏  

Giải 

A đúng. ∫ 𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑘𝐹(𝑥)|𝑎

𝑏 = 𝑘𝐹(𝑏) − 𝑘𝐹(𝑎) = 𝑘(𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)) 

B sai. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏
= 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏) bao giờ cũng tính cận trên trước. 

C sai. 𝑆 = ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
| =  |𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)| 

D. sai. ∫ 𝑓(2𝑥 + 3)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
=

1

2
𝐹(2𝑥 + 3)|

𝑎

𝑏

 

Câu 28. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−2
= 1, ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

4

−2
= −4. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

4

2
 

A. I=-5 B. I=5 C. I=-3 D. I=3 

Giải 
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Cần nhớ rằng tích phân chỉ phụ thuộc vào cận mà không phụ thuộc vào biến, vì thế như bài trên khi 

ta thay biến x, y, t là như nhau.  

Ta có: ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦
2

−2
+ ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

4

2
= ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

4

−2
 

⇒ ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦
4

2
= ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

4

−2
− ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

2

−2
= −4 − 1 = −5  

Đáp án A 

Câu 29. Cho hàm số f(x) liên tục trên ℝ và có ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 3. Tính ∫ 𝑓(|2𝑥|)𝑑𝑥

1

−1
 

A. 3 B. 6 C. 
3

2
 D. 0 

Giải 

Ta sẽ làm mất dấu giá trị tuyệt đối. |2𝑥| = { 2𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 0
−2𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 < 0

 

𝐼 = ∫ 𝑓(|2𝑥|)𝑑𝑥
1

−1
= ∫ 𝑓(−2𝑥)𝑑𝑥

0

−1
+ ∫ 𝑓(2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 đổi biến 𝑢 = −2𝑥; 𝑣 = 2𝑥 ta được 

𝐼 = −
1

2
∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

0

2
+

1

2
∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣

2

0
=

1

2
∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

2

0
+

1

2
∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣

2

0
=

1

2
. 3 +

1

2
. 3 = 3  

Đáp án A. 

Câu 30. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
3

1
= −5; ∫ [𝑓(𝑥) − 2𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

3

1
= 9. Tính 𝐼 = ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

3

1
 

A. I=14 B. I=-14 C. I=7 D. I=-7 

Đáp án D 

Câu 31. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 2. Giá trị của 𝐼 = ∫ 𝑓(cos 2𝑥). sin 𝑥 . cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

4
0

 bằng: 

A. 
1

2
 B. 

1

4
 C. −

1

2
 D. −

1

4
 

Đáp án A (đổi biến 𝑢 = cos 2𝑥) 

Câu 32. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [-1;4], f(4)=2018, ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
4

−1
= 2000. Tính f(-1). 

A. f(-1)=18 B. f(-1)=-18 C. f(-1)=4018 D. f(-1)=-4018 

Đáp án A 

Câu 33. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
4

0
= −1. Tính ∫ 𝑓(4𝑥)𝑑𝑥

1

0
. 

A. 𝐼 =
1

4
 B. 𝐼 = −2 C. 𝐼 = −

1

4
 D. 𝐼 = −

1

2
 

Đáp án C 

Câu 34. Cho hàm số y=f(x) có nguyên hàm là F(x) trên đoạn [1;2], F(2)=1 và ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 5. Tính 

tích phân 𝐼 = ∫ (𝑥 − 1)𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
 

A. I=-3 B. I=6 C. I=-4 D. I=1 

Giải 

Sử dụng nguyên hàm từng phần để tính tích phân 𝐼 = ∫ (𝑥 − 1)𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
 

https://www.facebook.com/thaygiaoton
https://www.youtube.com/c/TonLai


Lại Văn Tôn ĐC: Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0973056109 
“Những điều tốt nhất chỉ đến với những người luôn biết cố gắng” 

 

 
https://www.facebook.com/thaygiaoton  Trang 30 
https://www.youtube.com/c/TonLai  

Đặt {
𝑢 = 𝑥 − 1      
𝑑𝑣 = 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

⇒ {
𝑑𝑢 = 𝑑𝑥                         
𝑣 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥)

 

𝐼 = (𝑥 − 1)𝐹(𝑥)|1
2 − ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= 𝐹(2) − 0. 𝐹(1) − ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= 1 − 0 − 5 = −4  

Đáp án C 

Câu 35. Cho hàm số f(x) liên tục trên ℝ và f(2)=16, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 4. Tính 𝐼 = ∫ 𝑥𝑓′(2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 

A. 13 B. 12 C. 20 D. 7 

Đáp án D 

Câu 36. Cho hàm số y=f(x) liên tục trên ℝ thỏa mãn ∫
𝑓(√𝑥)

√𝑥
𝑑𝑥

9

1
= 4; ∫ 𝑓(sin 𝑥) cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

= 2. Tính tích 

phân 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
3

0
 bằng: 

A. I=2 B. I=6 C. I=4 D. I=10 

Đáp án C (đổi biến 𝑢 = √𝑥; 𝑣 = sin 𝑥) 

Câu 37. Cho các số thực a<b<c, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 7, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑐
= −2. Khi đó ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
 bằng: 

A. −
7

2
 B. -14 C. 9 D. 5 

Đáp án C 

Câu 38. Cho hàm số f(x) thỏa ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2018

0
= 1. Tính ∫ 𝑓(2018𝑥)𝑑𝑥

1

0
. 

A. 2018 B. 0 C. 1 D. 
1

2018
 

Đáp án D 

Câu 39. Nếu f(1)=12, f’(x) liên tục và ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
4

1
= 17. Giá trị của f(4) bằng: 

A. 29 B. 15 C. 5 D. 19 

Đáp án A 

Câu 40. Cho f(x) là hàm số chẵn trên ℝ thỏa mãn ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
0

−3
= 2. Chọn mệnh đề đúng. 

A. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
3

−3
= 2 B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

−3
= 4 C. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

3

0
= −2 D. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

0

3
= 2 

Giải 

Ta có: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
3

−3
= 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

0

−3
= 2.2 = 4 

Đáp án B 

Câu 41. Biết ∫ 𝑓(3𝑥 − 1)
3

1
= 20. Khi đó tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

5

2
 bằng: 

A. 20 B. 40 C. 10 D. 60 

Đáp án D 

Câu 42. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên [0;1], f(0)=1, f(1)=-1. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
0

1
 

A. I=1 B. I=2 C. I=-2 D. 0 
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Đáp án B 

Câu 43. Cho f(x) là hàm số liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 2018. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(sin 2𝑥) cos 2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

4
0

 

A. 
1

1009
 B. 1009 C. 2018 D. -1009 

Đáp án B 

Câu 44. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 3. Khi đó ∫ (4𝑓(𝑥) − 3)𝑑𝑥

2

0
 bằng: 

𝐴. 8 B. 6 C. 4 D. 2 

Đáp án B 

Câu 45. Cho hàm số f(x) là hàm chẵn, có đạo hàm trên [-6;6]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−1
= 8, ∫ 𝑓(−2𝑥)𝑑𝑥

3

1
= 3. 

Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
6

−1
. 

A. 11 B. 5 C. 2 D. 14 

Đáp án D. 

Câu 46. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
5

−1
= 15. Tính giá trị của 𝑃 = ∫ [𝑓(5 − 3𝑥) + 7]𝑑𝑥

2

0
 

A. P=15 B. P=37 C. P=27 D. P=19 

Đáp án D 

Câu 47. Cho f(x), g(x) là các hàm số liên tục trên đoạn [2; 6] và thỏa mãn ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
3

2
= 3; 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
6

3
= 7; ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

6

3
= 5. Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A. ∫ [3𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]𝑑𝑥
6

3
= 8 B. ∫ [3𝑓(𝑥) − 4]𝑑𝑥

3

2
= 5 

C. ∫ [2𝑓(𝑥) − 1]𝑑𝑥
ln 𝑒6

2
= 16 D. ∫ [4𝑓(𝑥) − 2𝑔(𝑥)]

ln 𝑒6

3
𝑑𝑥 = 16 

 Đáp án D. 

Câu 48. Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= −3. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓 (

𝑥

2
) 𝑑𝑥

4

2
 

A. -6 B. −
3

2
 C. -1 D. 5 

Đáp án A 

Câu 49. Giả sử ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 3; ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

5

0
= 9. Tổng ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

3

1
+ ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

5

3
 bằng: 

A. 12 B. 5 C. 6 D. 3 

Đáp án C 

Câu 50. Biết hàm số f(x) có đạo hàm f’(x) liên tục trên ℝ, 𝑓(0) =
𝜋

2
; ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
= 2𝜋. Tính 𝑓(𝜋). 

A. 𝑓(𝜋) =
3𝜋

2
 B. 𝑓(𝜋) = 2𝜋 C. 𝑓(𝜋) =

5𝜋

2
 D. 𝑓(𝜋) = 3𝜋 

Đáp án C 

6.2. Trắc nghiệm liên quan tính tích phân trực tiếp 

*Với xu hướng ra đề yêu cầu người học phải có kiến thức thật sự, các câu hỏi về nguyên hàm – tích 

phân hiện nay hầu hết đều không thể sử dụng trực tiếp máy tính tìm ra đáp án. Vì vậy các bạn học 
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sinh hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để làm bài thay vì chờ phụ thuộc vào máy tính. 

Khi chúng ta có kiến thức thì việc phối hợp với máy tính cầm tay mới thực sự đạt hiệu quả. 

*Các câu hỏi sẽ không hỏi trực tiếp kết quả tích phân mà sẽ hỏi những câu hỏi phụ liên quan đến việc 

chúng ta tính tích phân, việc này nhằm hạn chế sử dụng máy tính tìm ra kết quả khi người làm bài 

không có kiến thức thực sự. 

Các câu hỏi minh họa. 

Câu 1. Cho ∫ (
1

𝑥+1
−

1

𝑥+2
) 𝑑𝑥

1

0
= 𝑎 ln 2 + 𝑏 ln 3 với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào là đúng? 

A. a+b=2 B. a-2b=0 C. a+b=-2 D. a+2b=0 

Giải 

∫ (
1

𝑥+1
−

1

𝑥+2
) 𝑑𝑥

1

0
= (ln|𝑥 + 1| − ln|𝑥 + 2|)|0

1 = (ln 2 − ln 3) − (0 − ln 2) = 2 ln 2 − ln 3  

Suy ra a=2; b=-1 ⇒ a+2b=0 

Đáp án D 

Câu 2. Cho ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln 𝑚

0
= ln 2. Khi đó giá trị của m là: 

A. 𝑚 =
1

2
 B. 𝑚 = 2 C. 𝑚 = 4 D. 𝑚 = 0, 𝑚 = 4 

Giải 

*Cách 1: làm trực tiếp. 

Điều kiện: m>0 

Xét: 𝐼 = ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln 𝑚

0
. Đặt 𝑢 = 𝑒𝑥 + 2; 𝑑𝑢 = 𝑒𝑥𝑑𝑥. Đổi cận: 𝑥=0;𝑢=3             

𝑥=ln 𝑚;𝑢=𝑚+2
 

𝐼 = ∫
𝑑𝑢

𝑢

𝑚+2

3
= ln|𝑢||3

𝑚+2 = ln|𝑚 + 2| − ln 3  

Theo bài: ln|𝑚 + 2| − ln 3 = ln 2 ⇔ ln |
𝑚+2

3
| = ln 2 ⇒

𝑚+2

3
= ±2 ⇔ 𝑚=4

𝑚=−8(𝑙𝑜ạ𝑖)
 

Đáp án C 

*Cách 2: thử đáp án và kiểm tra bằng máy tính. 

Ta có: ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln 𝑚

0
= ln 2 ⇔ ∫

𝑒𝑥𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln 𝑚

0
− ln 2 = 0 

Thử bằng máy tính các phương án thấy m=4 thỏa mãn. 

Câu 3. Cho n là số tự nhiên sao cho ∫ (𝑥2 − 1)𝑛𝑥𝑑𝑥
1

0
= −

1

20
. Tính tích phân ∫ sin𝑛 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

 

A. 
1

10
 B. 

1

15
 C. 

1

5
 D. 

1

20
 

Giải 

*Nếu dùng máy tính “mò” tìm n bài này là rất mất thời gian và rất khó tìm được n nếu n càng lớn. Đây 

là một cách hỏi hay để hạn chế việc dùng máy tính. 
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Tính tích phân ∫ (𝑥2 − 1)𝑛𝑥𝑑𝑥
1

0
. Đặt 𝑢 = 𝑥2 − 1; 𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥. Đổi cận 𝑥=0;𝑢=−1

𝑥=1;𝑢=0
 

∫ (𝑥2 − 1)𝑛𝑥𝑑𝑥
1

0
= ∫ 𝑢𝑛.

𝑑𝑢

2

0

−1
= (

1

2
.

𝑢𝑛+1

𝑛+1
)|

−1

0

=
1

2
(0 −

(−1)𝑛+1

𝑛+1
) = −

(−1)𝑛+1

2(𝑛+1)
= −

1

20
  

⇒
(−1)𝑛+1

𝑛+1
=

1

10
⇒ 𝑛 + 1 = 10 ⇒ 𝑛 = 9  

 Thay n =9 vào tích phân cần tính(bấm máy): ∫ sin9 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

=
1

10
 

Đáp án A. 

Ta cũng có thể đổi biến tích phân trên bằng cách đặt 𝑢 = sin 𝑥 

Xin bạn đọc kiểm tra. 

Câu 4. Chi 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑎2+𝑥2

𝑎

0
(𝑎 > 0). Đặt 𝑥 = 𝑎 tan 𝑡. Tìm mệnh đề sai. 

A. 𝐼 = ∫
1

𝑎
𝑑𝑡

𝑎

0
  B. 𝑑𝑥 = 𝑎(1 + tan2 𝑡)𝑑𝑡 

C. 𝑎2 + 𝑥2 = 𝑎2(1 + tan2 𝑡) D. 𝐼 = ∫
1

𝑎
𝑑𝑡

𝜋

4
0

 

Giải 

Do A và D có cùng hàm dưới dấu tích phân và khác cận. Do vậy đáp án sai chắc chắn ở một trong hai 

phương án này. 

Ta có: 𝑥 = 𝑎 tan 𝑡. Đổi cận: 𝑥 = 𝑎 ⇒ tan 𝑡 = 1 ⇒ 𝑡 = arctan 1 =
𝜋

4
 

Vậy phương án A là sai. 

Câu 5. Biết ∫
𝑥2+𝑥+1

𝑥+1
𝑑𝑥

5

3
= 𝑎 + ln

𝑏

2
 với a, b là các số nguyên. Tính 𝑆 = 𝑎 − 2𝑏. 

A. S=-2 B. S=10 C. S=5 D. S=2 

Giải 

Đây là dạng tích phân tính bằng phương pháp phân tích đa thức. 

Ta có: ∫
𝑥2+𝑥+1

𝑥+1
𝑑𝑥

5

3
= ∫

𝑥(𝑥+1)+1

𝑥+1
𝑑𝑥

5

3
= ∫ (𝑥 +

1

𝑥+1
) 𝑑𝑥

5

3
= (

𝑥2

2
+ ln|𝑥 + 1|)|

3

5

 

= (
52

2
+ ln 6) − (

32

2
+ ln 4) = 8 + ln

3

2
  

⇒ a=8; b=3. Vậy 𝑆 = 𝑎 − 2𝑏 = 8 − 2.3 = 2 

Đáp án D 

Câu 6. Cho 𝐼 = ∫ sin 3𝑥 . sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋

4
0

= 𝑎 +
𝑏√2

10
, với a, b là các số nguyên. Tính 𝑆 = 𝑎 + 𝑏. 

A. S=-2 B. S=-3 C. S=2 D. S=3 

Giải 

Ta sử dụng công thức lượng giác phân tích tích thành tổng để tính tích phân này. 
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𝐼 = ∫ −
1

2
(cos 5𝑥 − cos 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

4
0

= −
1

2
(

1

5
sin 5𝑥 − sin 𝑥)|

0

𝜋

4
=

3√2

10
  

⇒  a=0; b=3. Vậy 𝑆 = 𝑎 + 𝑏 = 3 

Đáp án D 

Câu 7. Giá trị của 𝐼 = ∫
𝑥3𝑑𝑥

√1+𝑥23
√7

0
 được viết dưới dạng phân số tối giản 

𝑎

𝑏
. Khi đó giá trị của a-7b là: 

A. 2 B. 1 C. 0 D. -1 

Giải 

*Đối với dạng kết quả chỉ có phân số hữu tỉ thì máy tính có thể tính được kết quả. Cụ thể trong câu 

này thì 𝐼 =
141

20
. ⇒ a=141, b=20. Vậy a-7b=141-7.20=1 

Đáp án B 

*Bạn đọc hãy giải câu này bằng phương pháp đổi biến đặt 𝑢 = √1 + 𝑥23
 

Câu 8. Biết 𝐼 = ∫ (3𝑥 − 1)𝑒
𝑥

2𝑑𝑥
2

0
= 𝑎 + 𝑏𝑒 với a, b là các số nguyên. Tính S=a+b. 

A. S=12 B. S=16 C. S=8 D. S=10 

Đây là dạng tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần. Xin bạn đọc tự giải. 

Đáp án A 

Câu 9. Biết 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑒𝑥+2𝑒−𝑥−3

ln 6

ln 3
= 3 ln 𝑎 − ln 𝑏 với a, b là các số nguyên dương. Tính P=ab. 

A. P=10 B. P=-10 C. P=15 D. P=20 

Giải 

Nhân cả tử và mẫu hàm dưới dấu tích phân với 𝑒𝑥 ta được. 

𝐼 = ∫
𝑒𝑥𝑑𝑥

(𝑒𝑥)2−3𝑒𝑥+2

ln 6

ln 3
. Đặt 𝑢 = 𝑒𝑥 ⇒ 𝑑𝑢 = 𝑒𝑥𝑑𝑥 

𝐼 = ∫
𝑑𝑢

𝑢2−3𝑢+2

6

3
= ∫

𝑑𝑢

(𝑢−1)(𝑢−2)

6

3
= ∫ (

1

𝑢−2
−

1

𝑢−1
) 𝑑𝑢

6

3
= (ln|𝑢 − 2| − ln|𝑢 − 1|)|3

6  

= (ln 4 − ln 5) − (0 − ln 2) = 2 ln 2 − ln 5 + ln 2 = 3 ln 2 − ln 5  

⇒ 𝑎 = 2; 𝑏 = 5. P=2.5=10 

Đáp án A 

Câu 10. Kết quả phép tính tích phân ∫
𝑑𝑥

𝑥√3𝑥+1

5

1
 có dạng 𝐼 = 𝑎 ln 3 + 𝑏 ln 5 (𝑎, 𝑏 ∈ ℤ). Khi đó biểu thức 

𝑎2 + 𝑎𝑏 + 3𝑏2 có giá trị là: 

A. 4 B. 5 C. 1 D. 0 

Đáp án B (đổi biến 𝑢 = √3𝑥 + 1) 

Câu 11. Bài toán tính tích phân ∫
√ln 𝑥+1.ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
 được một học sinh giải theo ba bước như sau: 

I. đặt ẩn phụ: 𝑡 = ln 𝑥 + 1, suy ra 𝑑𝑡 =
1

𝑥
𝑑𝑥. Đổi cận: 𝑥=1;𝑡=1

𝑥=𝑒;𝑡=2
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II. 𝐼 = ∫
√ln 𝑥+1.ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
= ∫ √𝑡(𝑡 − 1)𝑑𝑡

2

1
 

III. 𝐼 = ∫ √𝑡(𝑡 − 1)𝑑𝑡
2

1
= (√𝑡5 −

2

√𝑡
)

2

|
1

2

= 1 + 3√2 

Học sinh này giải đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào? 

A. Học sinh giải đúng B. Sai ở bước III C. Sai ở bước II D. Sai ở bước I 

Giải 

Học sinh này giải sai ở bước III. 

Ta có: 𝐼 = ∫ (√𝑡. 𝑡 − √𝑡)𝑑𝑡
2

1
= ∫ (𝑡

3

2 − 𝑡
1

2) 𝑑𝑡
2

1
= (

𝑡
5
2

5

2

−
𝑡

3
2

3

2

)|
1

2

= (
2

5
√𝑡5 −

2

3
√𝑡3))|

1

2

=
4√2+4

15
 

Đáp án B 

Câu 12. Biết ∫
ln 𝑥

𝑥2 𝑑𝑥
2

1
=

𝑏

𝑐
+ 𝑎 ln 2 với a là số thực, b, c là các số nguyên dương và 

𝑏

𝑐
 tối giản. Tính giá 

trị của biểu thức 2a+3b+c 

A. 4 B. -6 C. 6 D. 5 

Giải 

Tính tích phân bằng tính phân từng phần. Đặt {
𝑢 = ln 𝑥

𝑑𝑣 =
1

𝑥2
𝑑𝑥 ⇒ {

𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

𝑥

𝑣 = −
1

𝑥

 

∫
ln 𝑥

𝑥2 𝑑𝑥
2

1
= (−

ln 𝑥

𝑥
)|

1

2

+ ∫
1

𝑥2 𝑑𝑥
2

1
= (−

ln 𝑥

𝑥
)|

1

2

−
1

𝑥
|
1

2

= (−
ln 𝑥

𝑥
−

1

𝑥
)|

1

2

  

= (−
ln 2

2
−

1

2
) − (0 − 1) =

1

2
−

1

2
ln 2  

⇒ 𝑎 = −
1

2
; 𝑏 = 1; 𝑐 = 2  

Vậy 2𝑎 + 3𝑏 + 𝑐 = 2. (−
1

2
) + 3.1 + 2 = 4 

Đáp án A 

Câu 13. Cho tích phân 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

(𝑥+1)√2𝑥+3

3
1

2

. Đặt 𝑡 = √2𝑥 + 3, ta được 𝐼 = ∫
𝑚

𝑡2+𝑛
𝑑𝑡

3

2
, với m, n ∈ ℤ. Tính 

T=3m+n. 

A. T=7 B. T=2 C. T=4 D. T=5 

Giải 

Ta có: 𝑡2 = 2𝑥 + 3 ⇒ 𝑥 =
𝑡2−3

2
⇒ 𝑑𝑥 = 𝑡𝑑𝑡. 

𝐼 = ∫
1

(
𝑡2−3

2
+1).𝑡

. 𝑡𝑑𝑡
3

2
= ∫

1

𝑡2−3+2

2

𝑑𝑡
3

2
= ∫

2

𝑡2−1
𝑑𝑡

3

2
  

⇒ 𝑚 = 2; 𝑛 = −1  

Vậy 𝑇 = 3𝑚 + 𝑛 = 3.2 + (−1) = 5 
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Đáp án D 

*Khi làm trắc nghiệm không chỉ đòi hỏi chính xác mà còn phải nhanh. Khi đọc đề cần phân tích những 

yếu tố đã có, những yêu cầu phải làm. Tránh tính toán lặp lại những yếu tố đã có. Ví dụ như bài này, 

ta thấy đề bài đã đổi cận nên không cần phải đổi cận nữa; bài toán cũng chỉ hỏi hàm số dưới dấu tích 

phân sau đổi biến chứ không hỏi kết quả tích phân, nên tránh việc không đọc kỹ đề rồi đi tính kết quả 

cuối cùng làm mất thời gian. 

Câu 14. Tính tích phân 𝐼 = ∫
sin 𝑥𝑑𝑥

2 sin 𝑥+cos 𝑥

𝜋

2
0

= 𝑎𝜋 + 𝑏 ln 2. Khi đó a+b bằng bao nhiêu? 

A. 1 B. 2 C. 
1

2
 D. 0 

Giải 

Đậy là dạng tính tích phân bằng cách phân tích và đổi biến. 

Để ý rằng khi ta đặt 𝑢 = 2 sin 𝑥 + cos 𝑥 thì 𝑑𝑢 = (2 cos 𝑥 − sin 𝑥)𝑑𝑥 

Ta cần phân tích tử số theo mẫu số và kết quả vi phân: sin 𝑥 = 𝑎(2 sin 𝑥 + cos 𝑥) + 𝑏(2 cos 𝑥 − sin 𝑥) 

⇔ sin 𝑥 = (2𝑎 − 𝑏) sin 𝑥 + (𝑎 + 2𝑏) cos 𝑥. Đồng nhất hệ số ta có: {
2𝑎 − 𝑏 = 1
𝑎 + 2𝑏 = 0

⇒ {
𝑎 =

2

5
    

𝑏 = −
1

5

 

Ta có: 𝐼 = ∫
2

5
(2 sin 𝑥+cos 𝑥)−

1

5
(2 cos 𝑥−sin 𝑥)

2 sin 𝑥+cos 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

2
0

= ∫
2

5
𝑑𝑥

𝜋

2
0

+ ∫
−

1

5
(2 cos 𝑥−sin 𝑥)

2 sin 𝑥+cos 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

2
0

 

Đổi biến tích phân thứ 2 như trình bày ở trên ta được: 𝐼 = ∫
2

5
𝑑𝑥

𝜋

2
0

−
1

5
∫

𝑑𝑢

𝑢

2

1
=

2

5
𝑥|

0

𝜋

2
−

1

5
ln|𝑢||

1

2

 

= (
𝜋

5
− 0) −

1

5
(ln 2 − 0) =

1

5
𝜋 −

1

5
ln 2 ⇒ 𝑎 =

1

5
; 𝑏 = −

1

5
  

 Vậy 𝑎 + 𝑏 =
1

5
+ (−

1

5
) = 0 

Câu 15. Biết ∫
𝑥

cos2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

4
0

=
𝜋

𝑎
+

1

𝑏
ln 4. Tính P=a+b. 

A. P=2 B. P=6 C. P=0 D. P=8 

Đáp án C (tích phân từng phần) 

Câu 16. Cho tích phân 𝐼 = ∫
1

3+√2𝑥+1
𝑑𝑥

4

0
= 𝑎 + 𝑏 ln

2

3
, với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào đúng? 

A. a+b=3 B. a-b=3 C. a-b=5 D. a+b=5 

Đáp án D (tích phân đổi biến) 

Câu 17. Cho tích phân 𝐼 = ∫ 𝑥 ln2 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
. Mệnh đề nào dưới đậy đúng? 

A. 𝐼 =
1

2
𝑥2 ln2 𝑥|

1

𝑒

+ ∫ 𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
 B. 𝐼 = 𝑥2 ln2 𝑥|1

𝑒 − 2 ∫ 𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
 

C. 𝐼 = 𝑥2 ln2 𝑥|1
𝑒 − ∫ 𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥

𝑒

1
 D. 𝐼 =

1

2
𝑥2 ln2 𝑥|

1

𝑒

− ∫ 𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥
𝑒

1
 

Đáp án D 

Câu 18. Ta có tích phân 𝐼 = 4 ∫ 𝑥(1 + ln 𝑥)𝑑𝑥
𝑒

1
= 𝑎𝑒2 + 𝑏 với a, b là các số nguyên. 
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Tính 𝑀 = 𝑎𝑏 + 4(𝑎 + 𝑏). 

A. M=-5 B. M=-2 C. M=5 D. M=-6 

Đáp án C 

Câu 19. Cho m là số thực dương thỏa mãn: ∫
𝑥

(1+𝑥2)3 𝑑𝑥
𝑚

0
=

3

16
. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. 𝑚 ∈ (3;
7

2
) B. 𝑚 ∈ (0;

3

2
) C. 𝑚 ∈ (

3

2
; 3) D. 𝑚 ∈ (

7

2
; 5) 

Giải 

Đặt 𝑢 = 1 + 𝑥2; 𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥 ⇔
𝑑𝑢

2
= 𝑥𝑑𝑥. Đổi cận 𝑥=0;𝑢=1           

𝑥=𝑚;𝑢=1+𝑚2 

𝐼 = ∫
𝑑𝑢

2𝑢3

1+𝑚2

1
= −

1

4𝑢2|
1

1+𝑚2

= (−
1

4(1+𝑚2)2) − (−
1

4
) =

1

4
(1 −

1

(1+𝑚2)2) =
3

16
  

⇒ 1 −
1

(1+𝑚2)2 =
3

4
⇔

1

(1+𝑚2)2 =
1

4
⇒ (1 + 𝑚2)2 = 4 ⇔ 1 + 𝑚2 = 2 (loại -2 do 1 + 𝑚2 ≥ 1) 

⇒ 𝑚2 = 1 ⇔ 𝑚 = ±1 do m dương nên m=1. 

Đáp án B. 

Câu 20. Cho ∫ ln(𝑥 + 1) 𝑑𝑥
1

0
= 𝑎 + ln 𝑏, với a, b ∈ ℤ. Tính (𝑎 + 3)𝑏 

A. 25 B. 
1

7
 C. 16 D. 

1

9
 

Đáp án C 

Câu 21. Tính tích phần 𝐼 = ∫ 2𝑥√𝑥2 − 1𝑑𝑥
2

1
 bằng cách đặt 𝑢 = 𝑥2 − 1, mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

A. 𝐼 = 2 ∫ √𝑢𝑑𝑢
3

0
 B. 𝐼 = ∫ √𝑢𝑑𝑢

2

1
 C. 𝐼 = ∫ √𝑢𝑑𝑢

3

0
 D. 𝐼 =

1

2
∫ √𝑢𝑑𝑢

2

1
 

Đáp án C 

*Ta loại ngay B, D do không đổi cận 

Làm bằng máy tính cầm tay (bạn đọc xin làm thêm bằng tự luận) 

Dùng máy tính tính tích phân 𝐼 = ∫ 2𝑥√𝑥2 − 1𝑑𝑥
2

1
= 3,4641 … 

Tính tiếp tích phân phương án C (A phức tạp hơn nên tính sau): ∫ √𝑢𝑑𝑢
3

0
= 3,4641 … = 𝐼 

Vậy đáp án C 

Câu 22. Cho ∫
𝑑𝑥

𝑒𝑥+1

1

0
= 𝑎 + 𝑏 ln

1+𝑒

2
 với a, b là các số hữu tỉ. Tính 𝑆 = 𝑎3 + 𝑏3 

A. S=2 B. S=-2 C. S=0 D. S=1 

Đáp án C 

Câu 23. Biết ∫
𝑥−1

𝑥+3
𝑑𝑥

2

1
= 1 + 4 ln

𝑎

𝑏
, với a, b là các số nguyên và 

𝑎

𝑏
 tối giản. Giá trị 2𝑎 + 𝑏 là bao nhiêu? 

A. 0 B. 13 C. 14 D. -20 

Đáp án B (phân tích tích phân hoặc đổi biến) 
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Câu 24. Biết 𝐼 = ∫
2|𝑥−2|+1

𝑥
𝑑𝑥

5

1
= 4 + 𝑎 ln 2 + 𝑏 ln 5 với a, b ∈ ℤ. Tính S=a+b. 

 A. S=9 B. S=11 C. S=-3 D. S=5 

Giải 

Phá trị tuyệt đối: |𝑥 − 2| = { 𝑥 − 2 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 2
−𝑥 + 2 𝑛ế𝑢 𝑥 < 2

 

⇒ 𝐼 = ∫
2(−𝑥+2)+1

𝑥
𝑑𝑥

2

1
+ ∫

2(𝑥−2)+1

𝑥
𝑑𝑥

5

2
= ∫ (−2 +

5

𝑥
) 𝑑𝑥

2

1
+ ∫ (2 −

3

𝑥
) 𝑑𝑥

5

2
  

= (−2𝑥 + 5 ln 𝑥)|1
2 + (2𝑥 − 3 ln 𝑥)|2

5 = (−4 + 5 ln 2) − (−2) + (10 − 3 ln 5) − (4 − 3 ln 2)  

= 4 + 8 ln 2 − 3 ln 5 ⇒ 𝑎 = 8; 𝑏 = −3  

𝑆 = 𝑎 + 𝑏 = 8 + (−3) = 5  

Đáp án D 

Bạn đọc hãy làm thêm bằng cách biến đổi: |𝑥 − 2| = √(𝑥 − 2)2 

Câu 25. Cho ∫
𝑑𝑥

(𝑥+1)(𝑥+4)

3

1
= 𝑎 ln 2 + 𝑏 ln 5 + 𝑐 ln 7 với a, b, c ∈ ℚ. Tính 𝑆 = 𝑎 + 4𝑏 − 𝑐 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 

Đáp án A 

Câu 26. Cho 𝐼 = ∫
ln 𝑥

𝑥(ln 𝑥+2)2

𝑒

1
𝑑𝑥 = ln 𝑎 + 𝑏 với a, b ∈ ℚ. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2𝑎 + 3𝑏 = 3 B. 
1

𝑎
− 𝑏 = 1 C. 4𝑎2 + 9𝑏2 = 11 D. 2𝑎𝑏 = 1 

Đáp án B (đổi biến 𝑢 = ln 𝑥 + 2) 

Câu 27. Cho tích phân ∫
1

𝑥2+𝑥3 𝑑𝑥
3

2
= 𝑎 ln 3 + 𝑏 ln 2 + 𝑐, với a, b, c ∈ ℚ. Tính S = a + b + c 

A. 𝑆 = −
2

3
 B. 𝑆 = −

7

6
 C. 𝑆 =

2

3
 D. 𝑆 =

7

6
 

Giải 

𝐼 = ∫
1

𝑥2+𝑥3
𝑑𝑥

3

2
= ∫

𝑑𝑥

𝑥2(1+𝑥)

3

2
= ∫ (

𝐴

𝑥2
+

𝐵

𝑥
+

𝐶

1+𝑥
) 𝑑𝑥

3

2
.  

Xin bạn đọc tiếp tục qui đồng để tìm A, B, C từ đó tính được tích phân và tìm a, b, c 

Đáp án D 

Câu 28. Biết ∫
𝑥3

𝑥2+1
𝑑𝑥

1

0
=

1

2
−

1

(𝑎+1)
ln 2. Tính a. 

A. a=0 B. a=1 C. a=2 D. a=3 

Giải 

*Cách 1: làm tự luận ∫
𝑥3

𝑥2+1
𝑑𝑥

1

0
= ∫

𝑥2.𝑥𝑑𝑥

𝑥2+1

1

0
 đổi biến 𝑢 = 𝑥2 + 1. Xin bạn đọc tiếp tục tính. 

*Cách 2: sử dụng máy tính 
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Tính vế trái: ∫
𝑥3

𝑥2+1
𝑑𝑥

1

0
= 0.1534 … 

Tính vế phải ứng với a ở các phươn án. 

Nhập: 
1

2
−

1

𝑎+1
ln 2→CALC A=0 kết quả -0,193…(loại)→CALC A=1 kết quả 0,1534… (thỏa mãn) 

Đáp án B. 

*Từ các ví dụ trên ta thấy chỉ có những câu hỏi dạng hỏi trực tiếp hệ số mới có thể sử dụng máy tính 

trực tiếp, những câu hỏi dạng tính giá trị biểu thức hệ số không thể sử dụng được máy tính cầm tay. 

Câu 29. Cho 𝐼 = ∫ sin2 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

 đặt 𝑢 = sin 𝑥. Chọn mệnh đề đúng? 

A. 𝐼 = ∫ 𝑢2𝑑𝑢
1

0
 B. 𝐼 = 2 ∫ 𝑢𝑑𝑢

1

0
 C. 𝐼 = − ∫ 𝑢2𝑑𝑢

0

−1
 D. 𝐼 = ∫ 𝑢2𝑑𝑢

1

0
 

Đáp án A (xem cách làm máy tính ở câu 21) 

Câu 30. Cho các số thực m, n thỏa mãn: ∫ (1 − 𝑥)𝑑𝑥
1

𝑎
= 𝑚; ∫ (1 − 𝑥)𝑑𝑥

1

𝑏
= 𝑛 trong đó a, b ∈ ℝ và 

a<1<b. Tính 𝐼 = ∫ |1 − 𝑥|𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

A. 𝐼 = −𝑚 − 𝑛 B. 𝐼 = 𝑛 − 𝑚 C. 𝐼 = 𝑚 − 𝑛 D. I = m + n 

Giải 

+, ∫ (1 − 𝑥)𝑑𝑥
1

𝑎
= 𝑚 ⇔ (𝑥 −

𝑥2

2
)|

𝑎

1

= 𝑚 ⇔ (1 −
1

2
) − (𝑎 −

𝑎2

2
) = 𝑚 ⇔

𝑎2

2
− 𝑎 +

1

2
= 𝑚 

⇒
𝑏2

2
− 𝑏 +

1

2
= 𝑛 do a<1<b nên cho a=0; b=2 ⇒ m=1/2; n=1/2 

𝐼 = ∫ |1 − 𝑥|𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ |1 − 𝑥|𝑑𝑥

2

0
= 1  

Đối chiếu các phương án thấy phương án D là chính xác. 

A. 𝐼 = −𝑚 − 𝑛 = −
1

2
−

1

2
= −1 

B. 𝐼 = 𝑛 − 𝑚 = 0 

C. 𝐼 = 𝑚 − 𝑛 = 0 

D. 𝐼 = 𝑚 + 𝑛 =
1

2
 

*Do đậy là dạng trắc nghiệm nên chúng ta có thể cho giá trị cụ thể đối với những bài toán tổng quát 

dạng như này thay vì giải tổng quát sẽ rất lâu và phức tạp. 

Câu 31. Cho ∫
cos 𝑥

sin2 𝑥−5 sin 𝑥+6
𝑑𝑥

𝜋

2
0

= 𝑎 ln
4

𝑐
+ 𝑏 với a,b ∈ ℚ, c>0. Tính tổng S=a+b+c. 

A. S=3 B. S=4 C. S=0 D. S=1 

Đáp án B (đổi biến u=sin x) 

Câu 32. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn √𝑎 − √𝑏 + 1 = 0. Tính 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

√𝑥

𝑏

𝑎
 

A. I=2 B. I=1 C. I=-2 D. 𝐼 =
1

2
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Giải 

Ta có: √𝑎 − √𝑏 + 1 = 0 ⇔ √𝑎 = √𝑏 − 1 ⇒ 𝑎 = (√𝑏 − 1)
2

 cho b=4; ⇒a=1 

(ta cận chọn a, b sao cho tích phân có thể tính được) 

Bấm máy: 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

√𝑥

𝑏

𝑎
= ∫

𝑑𝑥

√𝑥

4

1
= 2  

Đáp án A 

Câu 33. Giá trị của tích phân 𝐼 = ∫ 𝑥. cos2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

 được biểu diễn dưới dạng 𝑎𝜋2 + 𝑏; 𝑎, 𝑏 ∈ ℚ. Tích ab 

bằng: 

A. 0 B. −
1

32
 C. −

1

16
 D. −

1

64
 

Giải 

𝐼 = ∫ 𝑥.
1+cos 2𝑥

2
𝑑𝑥

𝜋

2
0

= ∫ (
𝑥

2
+

1

2
𝑥. cos 2𝑥) 𝑑𝑥

𝜋

2
0

= ∫
𝑥

2
𝑑𝑥

𝜋

2
0

− ∫
1

2
𝑥. cos 2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

  

Sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần tính tích phân thứ 2. 

Đáp án: D 

*Ta có cũng thể sử dụng tích phân từng phần luôn từ tích phân ban đầu bằng cách đặt {
𝑢 = 𝑥

𝑑𝑣 = cos2𝑥 𝑑𝑥
 

𝑣 = ∫ cos2 𝑥 𝑑𝑥 = ∫
1+cos 2𝑥

2
𝑑𝑥 =

1

2
𝑥 +

1

4
sin 2𝑥 ; 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥. Bạn đọc có thể tự tính toán để tìm kết quả. 

Câu 34. Cho tích phân 𝐼 = ∫ 𝑥2 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 và 𝑢 = 𝑥2; 𝑑𝑣 = cos 𝑥 𝑑𝑥. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 𝐼 = 𝑥2 sin 𝑥|0
𝜋 − 2 ∫ 𝑥. sin 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

0
 B. 𝐼 = 𝑥2 sin 𝑥|0

𝜋 − ∫ 𝑥. sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 

C. 𝐼 = 𝑥2 sin 𝑥|0
𝜋 + ∫ 𝑥. sin 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

0
 D. 𝐼 = 𝑥2 sin 𝑥|0

𝜋 + 2 ∫ 𝑥. sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 

Đáp án A 

Câu 35. Cho 𝐼 = ∫ 𝑥√4 − 𝑥2𝑑𝑥
2

1
 và 𝑡 = √4 − 𝑥2. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 𝐼 = √3 B. 𝐼 =
𝑡2

2
|

0

√3

 C. 𝐼 = ∫ 𝑡2𝑑𝑡
√3

0
 D. 𝐼 =

𝑡3

3
|

0

√3

 

Giải 

Ta có: 𝑑𝑡 = −
𝑥

√4−𝑥2
𝑑𝑥 ⇔ −𝑡𝑑𝑡 = 𝑥𝑑𝑥. Đổi cận: 𝑥=1;𝑡=√3

𝑥=2;𝑡=0
 

𝐼 = ∫ 𝑡. (−𝑡𝑑𝑡)
0

√3
= ∫ 𝑡2𝑑𝑡

√3

0
=

𝑡3

3
|

0

√3

= √3. 

Đáp án B sai. 

Câu 36. Biết rằng 𝐼 = ∫ 𝑒√3𝑥+1𝑑𝑥
1

0
=

𝑎

𝑏
𝑒2 với a, b là các số thực thỏa mãn: a-b=2. Tính tổng S=a+b. 

A. S=10 B. S=5 C. S=4 D. S=7 

Giải 

Cách 1: giải trực tiếp. 
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Đặt 𝑡 = √3𝑥 + 1 ⇒ 𝑑𝑡 =
3

2√3𝑥+1
𝑑𝑥 ⇔ 𝑑𝑥 =

2𝑡𝑑𝑡

3
. Đổi cận 𝑥=0;𝑡=1

𝑥=1;𝑡=2
 

𝐼 = ∫ 𝑒𝑡.
2𝑡𝑑𝑡

3

2

1
. đặt {

𝑢 =
2𝑡

3

𝑑𝑣 = 𝑒𝑡𝑑𝑡
⇒ {

𝑑𝑢 =
2

3
𝑑𝑡

𝑣 = 𝑒𝑡
 

𝐼 =
2

3
𝑡𝑒𝑡|

1

2

− ∫
2

3
𝑒𝑡𝑑𝑡

2

1
=

2

3
𝑒𝑡(𝑡 − 1)|

1

2

=
2

3
𝑒2.  

Xét {
𝑎

𝑏
=

2

3

𝑎 − 𝑏 = −2
⇒ {

3𝑎 − 2𝑏 = 0
𝑎 − 𝑏 = −2

⇒ 𝑎 = 4; 𝑏 = 6. Vậy a+b=10 

Đáp án A. 

Cách 2: giải gián tiếp bằng sử dụng các phương án kết hợp máy tính. 

+, xét phương án A, ta có hệ {
𝑎 − 𝑏 = −2
𝑎 + 𝑏 = 10

⇒ 𝑎 = 4; 𝑏 = 6 

Bấm máy: ∫ 𝑒√3𝑥+1𝑑𝑥
1

0
−

4

6
𝑒2. Kết quả: 0. Vậy phương án A đúng. 

+, trong trường hợp kết quả khác 0. Ta sử dụng tiếp phương án tiếp theo cho tới khi thu được kết 

quả bằng 0. 

+, nếu có hai máy tính thì sử lí câu hỏi sẽ nhanh hơn. Trong lúc chờ kiểm tra phương án A, ta có thể 

sử dụng máy tính thứ 2 kiểm tra phương án khác. 

Câu 37. Có bao nhiêu số thực 𝑎 ∈ (0; 10𝜋) thỏa mãn điều kiện ∫ sin5 𝑥 . sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝑎

0
=

2

7
? 

A. 4 số  B. 6 số  C. 7 số  D. 5 số 

Giải 

𝐼 = ∫ sin5 𝑥 . sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝑎

0
= ∫ sin5 𝑥 . 2 sin 𝑥 . cos 𝑥 𝑑𝑥

𝑎

0
= 2 ∫ sin6 𝑥 . cos 𝑥 𝑑𝑥

𝑎

0
  

Đặt 𝑢 = sin 𝑥 ; 𝑑𝑢 = cos 𝑥 𝑑𝑥. Đổi cận 𝑥=0;𝑢=0
𝑥=𝑎;𝑢=sin 𝑎

 

𝐼 = 2 ∫ 𝑢6𝑑𝑢
sin 𝑎

0
= 2

𝑢7

7
|

0

sin 𝑎

=
2

7
⇒

2

7
sin7 𝑎 =

2

7
⇔ sin7 𝑎 = 1 ⇔ sin 𝑎 = 1 ⇔ 𝑎 =

𝜋

2
+ 𝑘2𝜋; 𝑘 ∈ ℤ  

 𝑎 ∈ (0; 10𝜋) ⇒ 0 <
𝜋

2
+ 𝑘2𝜋 < 10𝜋 ⇔ −

𝜋

2
< 𝑘2𝜋 <

19𝜋

2
⇔ −

1

4
< 𝑘 <

19

4
⇔ −0,25 < 𝑘 < 4,75 

Do đó k=0;1;2;3;4. Vậy có 5 số. 

Đáp án D 

Câu 38. Đặt 𝑡 = 𝑥 + √𝑥2 + 16. Tích phân 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+16

3

0
 trở thành: 

A. 𝐼 = ∫
𝑑𝑡

𝑡

8

4
 B. 𝐼 = ∫ 𝑡𝑑𝑡

8

4
 C. 𝐼 = ∫

𝑑𝑡

𝑡

5

4
 D. 𝐼 = ∫ 𝑡𝑑𝑡

5

4
 

Giải 

2 tích phân bằng nhau thì hiệu của chúng phải bằng 0 và nhớ rằng tích phân không phụ thuộc biến số 

mà chỉ phụ thuộc vào cận. 

Kiểm tra cận: 𝑥=0;𝑡=4
𝑥=3;𝑡=8

. Đáp án chỉ có thể là A hoặc B. 
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Bấm máy: ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+16

3

0
− ∫

𝑑𝑥

𝑥

8

4
. Kết quả: 0 

Đáp án A 

Câu 39. Biết 𝐼 = ∫ ln(3𝑥 + 1) 𝑑𝑥
1

0
= 𝑎. ln 2 + 𝑏. Tính 𝑆 = 3𝑎 − 𝑏 

A. S=7 B. S=11 C. S=8 D. S=9 

Đáp án D 

Câu 40. Biết ∫
3𝑥−1

𝑥2+6𝑥+9

1

0
𝑑𝑥 = 3 ln

𝑎

𝑏
−

5

6
, trong đó a, b nguyên dương và 

𝑎

𝑏
 tối giản. Hãy tính ab. 

A. 𝑎𝑏 = −5 B. 𝑎𝑏 =
5

4
 C. 𝑎𝑏 = 12 D. 𝑎𝑏 = 6 

Đáp án C 

Câu 41. Biết tích phân ∫ 𝑥. cos 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋

4
0

= 𝑎 + 𝑏𝜋; 𝑎, 𝑏 ∈ ℚ. Tính S=a+2b. 

A. S=0 B. S=1 C. 𝑆 =
1

2
 D. 𝑆 =

3

8
 

Đáp án A 

Câu 42. Biết ∫
1

𝑥
𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= 2, trong đó a, b là các hằng số dương. Tính tích phân ∫

1

𝑥.ln 𝑥
𝑑𝑥

𝑒𝑏

𝑒𝑎  

A. 𝐼 = ln 2 B. 𝐼 = 2 C. 𝐼 =
1

ln 2
 D. 𝐼 =

1

2
 

Giải 

Ta có: ∫
1

𝑥
𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= ln|𝑥||𝑎

𝑏 = ln 𝑏 − ln 𝑎 = ln
𝑏

𝑎
= 2 ⇒

𝑏

𝑎
= 𝑒2 ⇒ 𝑏 = 𝑎. 𝑒2. Cho a=1 thì 𝑏 = 𝑒2 

Bấm máy: ∫
1

𝑥.ln 𝑥
𝑑𝑥

𝑒𝑒2

𝑒1 . Kết quả: 2 

Đáp án B 

*Đối với những bài toán dạng có điều kiện phụ, ta cứ cho cụ thể bẳng những con số cụ thể rồi xử lí 

bằng máy tính. 

Câu 43. Biết 𝐼 = ∫
2|𝑥−2|+1

𝑥
𝑑𝑥

5

1
= 4 + 𝑎 ln 2 + 𝑏 ln 5 với a,b∈ℤ. Tính S=a+b. 

A. S=9 B. S=11 C. S=-3 D. S=5 

Giải 

Ta có: |𝑥 − 2| = {𝑥 − 2 𝑛ế𝑢 𝑥 ≥ 2
2 − 𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 < 2

 

𝐼 = ∫
2(2−𝑥)+1

𝑥
𝑑𝑥

2

1
+ ∫

2(𝑥−2)+1

𝑥
𝑑𝑥

5

2
= ∫ (−2 +

5

𝑥
) 𝑑𝑥

2

1
+ ∫ (2 −

3

𝑥
) 𝑑𝑥

5

2
  

= (−2𝑥 + 5 ln 𝑥)|1
2 + (2𝑥 − 3 ln 𝑥)|2

5 = (−4 + 5 ln 2) − (−2) + (10 − 3 ln 5) − (4 − 3 ln 2)  

= 4 + 8 ln 2 − 3 ln 5  

Suy ra a=8; b=-3. S=5 

Đáp án D 
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Câu 44. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau: 

A. ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

= ∫ 𝑑𝑥
1

0
  B. ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

= ∫ cos 𝑡 𝑑𝑡
𝜋

2
0

 

C. ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

= ∫ sin 𝑡 𝑑𝑡
𝜋

𝜋

2

 D. ∫ sin2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

6

=
sin3 𝑥

𝑥
|𝜋

6

𝜋

2
 

Giải. 

Ta chuyển vế đối dấu và bấm máy. Kết quả bằng 0 là chính xác và khác 0 là sai. 

Bấm máy: 

+, phương án A: ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

− ∫ 1𝑑𝑥
1

0
. Kết quả: 0 

+, phương án B: ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

− ∫ cos 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

. Kết quả 0 

+, phương án C: ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

− ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

𝜋

2

. Kết quả 0 

Vậy phương án D. 

+, phương án D: ∫ sin2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

6

= 0,74. 

sin3 𝑥

𝑥
|𝜋

6

𝜋

2
=

1

𝜋/2
−

(
1

2
)

3

𝜋

6

= 0,397  

Đáp án D 

Câu 45. Cho tích phân ∫
𝑥𝑑𝑥

𝑥2−1

3

2
= 𝑎 ln 2 − 𝑏 ln 3, trong đó a,b∈ℚ. Khi đó a, b đồng thời là hai nghiệm 

của phương trình nào dưới đây? 

A. 𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0 B. 𝑥2 − 2𝑥 +
3

4
= 0 C. 𝑥2 − 𝑥 −

3

4
= 0 D. 𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0 

Đáp án B 

Câu 46. Tìm a để ∫
𝑒𝑥

𝑒𝑥+1
𝑑𝑥

𝑎

0
= ln

3

2
 

A. a=-1 B. a=2 C. 𝑎 = ln 2 D. 𝑎 = ln 3 

Đáp án C 

Ta có thể bấm máy thử với từng phương án. 

Câu 47. Tích phân ∫
1−sin3 𝑥

sin2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

3
0

= 𝑎√3 + 𝑏√2 + 𝑐, với a, b, c ∈ ℚ. Tổng a+b+c là: 

A. 1 B. -1 C. 2 D. 0 

Đáp án D 

Câu 48. Cho số thực m thỏa mãn ∫
1+𝑚 ln 𝑡

𝑡
𝑑𝑡

𝑒

1
= 0, các giá trị tìm được của m thỏa mãn điều kiện nào 

sau đây? 

A. -5≤m≤0 B. m≥-1 C. -6<m<-4 D. m<-2 
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Giải 

Xét: 𝐼 = ∫
1+𝑚 ln 𝑡

𝑡
𝑑𝑡

𝑒

1
. Đặt 𝑢 = 1 + 𝑚 ln 𝑡 ⇒ 𝑑𝑢 =

𝑚𝑑𝑡

𝑡
⇒

𝑑𝑢

𝑚
=

𝑑𝑡

𝑡
. Đổi cận 𝑡=1;𝑢=1

𝑡=𝑒;𝑢=1+𝑚
 

𝐼 = ∫ 𝑢.
𝑑𝑢

𝑚

1+𝑚

1
=

𝑢2

2𝑚
|
1

1+𝑚

=
(1+𝑚)2

2𝑚
−

1

2𝑚
= 0, m≠0 

⇒ (1 + 𝑚)2 − 1 = 0 ⇔ [
1 + 𝑚 = 1

1 + 𝑚 = −1
⇒ [

𝑚 = 0(𝑙𝑜ạ𝑖)
𝑚 = −2       

  

Đáp án A. 

Câu 49. Biết ∫
𝑥

sin2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

2
𝜋

4

= 𝑚𝜋 + 𝑛 ln 2 , (𝑚, 𝑛 ∈ ℝ). Tính 𝑃 = 2𝑚 + 𝑛 

A. P=1 B. P=0,75 C. P=0,25 D. P=0 

Câu 50. Cho tích phân 𝐼 = ∫
sin 2𝑥

cos4 𝑥+sin4 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

4
0

. Nếu đặt 𝑡 = cos 2𝑥 thì mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝐼 = ∫
−1

𝑡2+1
𝑑𝑡

1

0
 B. 𝐼 = ∫

1

𝑡2+1
𝑑𝑡

1

0
 C. 𝐼 =

1

2
∫

1

𝑡2+1
𝑑𝑡

1

0
 D. 𝐼 = ∫

2

𝑡2+1
𝑑𝑡

1

0
 

Đáp án B 

Bấm máy từng phương án kiểm tra. Phương án đúng phải có kết quả giống tích phân ban đầu. 

6.3. Trắc nghiệm liên quan ứng dụng tích phân 

*Xin đọc lại mục 5: ứng dụng tích phân. 

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số 𝑦 = −2𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 5 và đồ thị (C’) 

của hàm số 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 + 5 bằng: 

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2 

Giải 

Giải phương trình: −2𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 5 = 𝑥2 − 𝑥 + 5 ⇔ −2𝑥3 + 2𝑥 = 0 ⇔ 𝑥 = 0; 𝑥 = ±1 

Xét dấu 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 + 2𝑥 

x -∞ -1  0  1                                 +∞  
−2𝑥3 + 2𝑥 + - + - 

  

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có: 𝑆 = ∫ (2𝑥3 − 2𝑥)𝑑𝑥
0

−1
+ ∫ (−2𝑥3 + 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
= 1 

Đáp án B 

Câu 2. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 = 𝑥
1

2. 𝑒
𝑥

2, 𝑥 = 1, 𝑥 = 2, 𝑦 = 0 

quanh trục Ox là 𝑉 = 𝜋(𝑎 + 𝑏𝑒2). Tính giá trị biểu thức a+b. 

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 

Giải 

Áp dung công thức tính thể tích vậy thể tròn xoay: 𝑉 = 𝜋 ∫ (𝑥
1

2𝑒
𝑥

2)
2

𝑑𝑥
2

1
= 𝜋 ∫ 𝑥. 𝑒𝑥𝑑𝑥

2

1
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Sử dụng tích phần từng phần đặt {
𝑢 = 𝑥

𝑑𝑣 = 𝑒𝑥𝑑𝑥
⇒ {

𝑑𝑢 = 𝑑𝑥
𝑣 = 𝑒𝑥  

𝑉 = 𝜋 (𝑥𝑒𝑥|1
2 − ∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥

2

1
) = 𝜋(𝑥𝑒𝑥 − 𝑒𝑥)|1

2 = 𝜋(2𝑒2 − 𝑒2) − 𝜋(𝑒 − 𝑒) = 𝜋𝑒2  

Suy ra a=0;b=1. Vậy a+b=1 

Đáp án C 

Câu 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥 + 2; 𝑦 = 𝑥 − 1. 

A. 𝑆 =
4

3
 B. S=2 C. 𝑆 =

37

14
 D. 𝑆 =

799

300
 

Đáp án  

Câu 4. Cho hình phẳng H được giới hạn bởi các đường 𝑦 = −√𝑥 + 2, 

𝑦 = 𝑥 + 2, 𝑥 = 1. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng 

H quanh trục hoành.  

 A. 𝑉 =
27𝜋

2
 B. 𝑉 =

9𝜋

2
  

 C. 9𝜋 D. 𝑉 =
55𝜋

6
 

Giải 

Lấy đối xứng phần đồ thị 𝑦 = −√𝑥 + 2. Chia phần diện tích bị giới hạn 

thành 2 phần S1 và S2 như hình vẽ. Áp dụng công thức tính thể tích ta 

có: 

𝑉 = 𝜋 ∫ (√𝑥 + 2)
2

𝑑𝑥
−1

−2
+ 𝜋 ∫ (𝑥 + 2)2𝑑𝑥

1

−1
  

 = 𝜋 (∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑥
−1

2
+ ∫ (𝑥 + 2)2𝑑𝑥

1

−1
) =

55

6
𝜋 

Đáp án D 

*Để làm được những dạng có nhiều hàm số như câu này thì cách tốt nhất và chính xác nhất là sử dụng 

đồ thị để xác định công thức thể tích. 

Câu 5. Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc 

𝑎(𝑡) = 1 +
𝑡

3
 (𝑚/𝑠2). Tính quãng đường mà ô tô đi được sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng 

tốc. 

A. 90m B. 246m C. 58m D. 102m 

Giải 

*Nhắc lại: quãng đường là nguyên hàm của vận tốc. Vận tốc là nguyên hàm của gia tốc. 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 + ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑣0 + ∫ (1 +
𝑡

3
) 𝑑𝑡 = 𝑣0 + 𝑡 +

𝑡2

6
 . 𝑣0 = 36

𝑘𝑚

ℎ
= 10

𝑚

𝑠
 

𝑠 = ∫ (𝑣0 + 𝑡 +
𝑡2

6
) 𝑑𝑡

6

0
= ∫ (10 + 𝑡 +

𝑡2

6
) 𝑑𝑡

6

0
= 90𝑚  

Đáp án A 
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*rất nhiều người sẽ ra kết quả 246m. Nguyên nhân là các bạn không đổi đơn vị. Bạn đọc cần lưu ý 

điều này. 

Câu 6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 3 và trục Ox. 

A. 
8

3
 B. 

4

3
𝜋 C. 

4

3
 D. 

8

3
𝜋 

Đáp án C 

Câu 7. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (𝐶): 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥+1
, tiệm cận ngang của (c), trục tung 

và đường thẳng x=a (a>0). Tìm a để 𝑆 = ln 2017 

A. 𝑎 = √2017
3

− 1 B. 𝑎 =
2017

3
− 1  

C. 𝑎 = 2016 D. 𝑎 = √2017 − 1 

Giải 

Đối với những câu có nhiều dữ kiện như này thì bạn đọc nên vẽ 

đồ thị ra để nhận biết một cách trực quan.  

Ta thấy phần diện tích cần tìm là phần S1 và S2. Trong đó phần S2 

bằng toàn bộ hình chữ nhật chứa S2, S3 trừ đi phần S3. 

+, 𝑆1 = ∫ (−
2𝑥−1

𝑥+1
) 𝑑𝑥

1

2
0

 

+, S2 = 𝑆ℎ𝑐𝑛 − 𝑆3 = 2𝑎 − ∫
2𝑥−1

𝑥+1
𝑑𝑥

𝑎
1

2

 

Đến đây ta có thể giải bằng cách thử trực tiếp các phương án hoặc làm tự luận tìm a. 

Tôi xin giải bằng cách thử trực tiếp + máy tính. 

Ta có: 𝑆 = 𝑠1 + 𝑆2 ⇔ 𝑆 − 𝑆1 − 𝑆2 = 0 ⇔ ln 2017 − ∫ (−
2𝑥−1

𝑥+1
) 𝑑𝑥

1

2
0

− 2𝑎 + ∫
2𝑥−1

𝑥+1
𝑑𝑥

𝑎
1

2

= 0 

⇔ ln 2017 − 2𝑎 + ∫
2𝑥 − 1

𝑥 + 1
𝑑𝑥

𝑎

0

= 0 

Ghi vào máy tính: ln 2017 − 2𝑎 + ∫
2𝑥−1

𝑥+1
𝑑𝑥

𝑎

0
 với a thay bằng các phương án cụ thể. 

+, phương án A: kết quả 0; phương án B kết quả: -11,9; phương án C kết quả: -15,2; phương án D kết 

quả: -3,8 

Đáp án A. (thực tế chỉ cần kiểm tra phương án A là ta có thể chọn được luôn). 

Câu 8. Gọi H là hình hẳng giới hạn bởi 𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay 

tạo thành khi quay hình H xung quanh trục hoành. 

A. 𝑉 =
4𝜋

3
 B. 𝑉 =

16

15
 C. 𝑉 =

16𝜋

15
 D. 𝑉 =

20𝜋

3
 

Đáp án C 

Câu 9. Cho hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = √𝑥; 𝑦 = 𝑥 − 2 và trục hoành. Tìm công thức 

tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành.  
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A. 𝑉 = 𝜋 [∫ 𝑥𝑑𝑥
4

0
+ ∫ (𝑥 − 2)2𝑑𝑥

4

2
] 

B. 𝑉 = 𝜋 [∫ 𝑥𝑑𝑥
4

0
− ∫ (𝑥 − 2)2𝑑𝑥

4

2
] 

C. 𝑉 = 𝜋 [∫ 𝑥𝑑𝑥
2

0
+ ∫ (𝑥 − 2)2𝑑𝑥

4

2
] 

D. 𝑉 = 𝜋 [∫ √𝑥𝑑𝑥
2

0
− ∫ (𝑥 − 2) 𝑑𝑥

4

2
] 

Đáp án B 

Câu 10.  Một khuôn viên dạng nửa hình tròn có đường kính 4√5 m. Trên đó người thiết kế hai phần 

để trồng hòa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm nửa hình tròn 

(phần tô màu), cách nhau một khoảng bằng 4 m, phần 

còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để 

trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình 

vẽ và kinh phí để trồng cỏ Nhật Bản là 100 000 

đồng/𝑚2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cỏ Nhật Bản 

trên phần đất đó?. Làm tròn đến hàng nghìn.  

A. 3 895 000 đồng B. 1 948 000 đồng  

C. 2 388 000 đồng D. 1 194  000 đồng 

Giải. 

Chiếu lên hệ trục tọa độ như hình vẽ. (bạn đọc đọc lại phần 5.3 để 

hiểu chi tiết cách làm này)  

Do đường tròn có đường kính 4√5 m nên bán kính OA=OB=2√5 m 

Do diện tích trồng cỏ gôm hai phần đối xứng có diện tích bằng nhau 

nên ta chỉ cần tích diện tích một bên. Ta sẽ tính phần bên phải là S1. 

Diện tích phần trồng cỏ S1 bằng diện tích hình quạt AOD trừ đi diện tích giới hạn bởi parabol và đoạn 

OD (phần màu tím - tô đậm). 

*Xác định parabol có dạng 𝑦 = 𝑎𝑥2 (parabol có gốc tọa độ là đỉnh) 

+, xác định tọa độ điểm D: ta có 𝑦𝐷 = 4; 𝑂𝐷 = 𝑂𝐴 = 2√5 ⇒ 𝑥𝐷 = √𝑂𝐷2 − 𝑦𝐷
2 = √(2√5)

2
− 42 = 2 

Vậy 𝐷(2; 4). 

+, thay tọa độ điểm D vào phương trình parabol ta được a=1. 

Vậy parabol có dạng: 𝑦 = 𝑥2 

*Xác định đường thẳng OD: 𝑦 = 𝑎𝑥. Thay tọa độ điểm D vào phương trình ta được a=2. 

Vậy đường thẳng OD có dạng: 𝑦 = 2𝑥 

Diện tích phần tô đậm là 𝑆𝑡ô = ∫ (2𝑥 − 𝑥2)𝑑𝑥
2

0
=

4

3
 

*Xác định diện tích phần quạt AOD. 

sin 𝐴𝑂𝐷̂ =
𝐷𝐸

𝑂𝐷
=

4

2√5
=

2

√5
⇒ 𝐴𝑂𝐷̂ ≈ 1,107 rad. 
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Diện tích hình quạt AOD là: 𝑆𝐴𝑂𝐷 =
𝛼

2
. 𝑟2 =

1,107

2
. (2√5)

2
= 11,07 

Vậy diện tích phần trồng cỏ là: 𝑆 = 2𝑆1 = 2. (11,07 −
4

3
) = 19,473 

Số tiền cần để trồng cỏ là: 𝑇 = 19,473𝑋100 000 = 1 947 300 đồng. 

Đáp án B. (đáp án có thể chênh lệch một chút do cách lấy xấp xỉ) 

*Trong bài này khó nhất chính là phải nhớ được công thức tính diện tích hình quạt tròn. 

𝑆𝑞𝑢ạ𝑡 =
𝛼

2
. 𝑟2 =

𝑟𝑙

2
=

𝜋𝑅2𝛼0

3600
  

Câu 11. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 

𝑦 =
1

𝑥
+ 1, 𝑦 = 0, 𝑥 = 1, 𝑥 = 𝑘(𝑘 > 1), quay xung quanh trục Ox. Tìm k để V = π (

15

4
+ ln 16). 

A. k=4 B. k=8 C. k=4e D. 𝑘 = 𝑒2 

Đáp án A 

Câu 12.  Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

𝑦 = 𝑥2 − 2𝑥; 𝑦 = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 quanh trục Ox có giá trị bằng: 

A. 
8𝜋

15
 B. 

7𝜋

15
 C. 

15𝜋

8
 D. 

8𝜋

7
 

Đáp án A 

Câu 13. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số 𝑦 = 𝑥2√𝑥2 + 1, trục Ox và đường thẳng x=1 bằng 
𝑎√𝑏−ln(1+√𝑏)

𝑐
 với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của a+b+c là: 

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 

Đáp án C 

Câu 14.  Cho hình thang cong H giới hạn bởi các đường 𝑦 =
1

𝑥
, 𝑦 = 0, 

𝑥 = 1, 𝑥 = 5. Đường thẳng x=k (1<k<5) chia H thành hai phần 

𝑆1 và 𝑆2 (như hình vẽ). Cho hai hình 𝑆1; 𝑆2 quay xung quanh trục 

Ox ta thu được hai khối tròn xoay có thể tích lần lượt là 𝑉1; 𝑉2. Xác 

định k để 𝑉1 = 2𝑉2  

A. 𝑘 =
15

7
 B. 𝑘 =

5

3
  

C. 𝑘 = √25
3

 D. 𝑘 = ln 5 

Giải. 

𝑉1 = 2𝑉2 ⇔ 𝜋 ∫ (
1

𝑥
)

2

𝑑𝑥
𝑘

1
= 2𝜋 ∫ (

1

𝑥
)

2

𝑑𝑥
5

𝑘
 ⇒ 𝜋 ∫ (

1

𝑥
)

2

𝑑𝑥
𝑘

1
− 2𝜋 ∫ (

1

𝑥
)

2

𝑑𝑥
5

𝑘
= 0 

Bấm máy: ∫
1

𝑥2 𝑑𝑥
𝑘

1
− 2 ∫

1

𝑥2 𝑑𝑥
5

𝑘
. Với k thay ở mỗi phương án. Phương án đúng có kết quả bằng 0. 

Kiểm tra thấy phương án A: k=15/7 nhận kết quả bằng 0. 

Đáp án A 
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Câu 15. Một công ty quảng cáo muốn làm một bức tranh trang trí 

hình MNEIF ở chính giữa một bức tường hình chữ nhật 

ABCD có các kích thước như hình vẽ. Cung EIF là một phần 

của parabol đỉnh I. Với I là trung điểm cạnh AB. Parabol đi 

qua hai điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 

đồng/𝑚2. Chi phí để làm bức tranh này là bao nhiêu?  

 

A. 20 400 000 đồng B. 20 600 000 đồng C. 20 800 000 đồng D. 21 200 000 đồng 

Giải 

Chiếu hình vễ lên hệ trục Oxy như hình vẽ.  

*Xác định parabol: 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

+, Thay tọa độ điểm C(6;0) ta được: 36a+6b+c=0 (1) 

+, Thay tọa độ điểm D(-6;0) ta được: 36a-6b+c=0 (2) 

+, Thay tọa độ đỉnh I(0;6) ta được: c=6 (3) 

Từ (1)(2)(3) suy ra 𝑎 = −
1

6
; 𝑏 = 0; 𝑐 = 6 

Vậy parabol có dạng: 𝑦 = −
1

6
𝑥2 + 6 

Diện tích phần vẽ tranh là: 𝑆 = ∫ (−
1

6
𝑥2 + 6) 𝑑𝑥

2

−2
=

208

9
 

Kinh phí để vẽ bức tranh là: 𝑇 =
208

9
𝑋900 000 = 20 800 000 đồng 

Câu 16. Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4 m/s. Gia tốc trọng 

trường là 9,8 𝑚/𝑠2. Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất. 

A. S = 88,2 m B. 𝑆 = 88,5 m C. 𝑆 = 88 𝑚 D. 𝑆 = 89 𝑚 

Giải 

Vận tốc của vật biến thiên theo hàm số: 𝑣(𝑡) = 𝑣0 − 𝑔𝑡 (do gia tốc ngược chiều chuyển động) 

Thời điểm vật đạt độ cao cao nhất thì v=0: ⇒ 𝑣0 − 𝑔𝑡 = 0 ⇒ 𝑡 =
𝑣0

𝑔
=

29,4

9,8
= 3(𝑠) 

Quang đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên tới khi chạm đất là: 

𝑆 = 2 ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
3

0
= 2 ∫ (29,4 − 9,8𝑡)𝑑𝑡

3

0
= 88,2 𝑚  

Đáp án A 

Câu 17. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y=f(x) và 

trục hoành là: 

A. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
  B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

1

0
− ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
 

C. |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
|  D. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

1

0
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

1
 

Đáp án B (xét dấu f(x)) 
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Câu 18. Cho hình H giới hạn bởi đồ thị (C): 𝑦 = 𝑥 ln 𝑥, trục hoành và các đường thẳng x=1, x=e. Tính 

thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay H quanh trục hoành. 

A. 
3

2
𝜋 B. −

5

2
𝑒3 + ln 64𝜋 C. (−4 + ln 64)𝜋 D. 

𝜋

27
(5𝑒3 − 2) 

Đáp án D 

Câu 19. Một vật rơi tự do với gia tốc 9,8 𝑚/𝑠2. Hỏi sau 2 giây (tính từ thời điểm rơi) vật có vận tốc bao 

nhiêu? 

A. 4,9 B. 19,6 C. 39,2 D. 78,4 

Giải 

Vận tốc của vật rơi tự do: 𝑣(𝑡) = 𝑔𝑡 = 9,8𝑡 (𝑣0 = 0) 

v(2)=9,8.2=19,6 m/s 

đáp án B 

Câu 20. Khi quan sát một đám vi khuẩn trong phòng thí nghiệm người ta thấy tại ngày thứ x có số 

lượng N(x) con. Biết rằng 𝑁′(𝑥) =
2017

𝑥+1
 và lúc đầu đám vi khuẩn có 3000 con. Hỏi số lượng vi 

khuẩn sau đúng một tuần gần với số nào sau đây nhất? 

A. 36194 B. 38417 C. 35194 D. 34194 

Giải 

𝑁(𝑥) = ∫
2017

𝑥+1
𝑑𝑥 = 2017 ln|𝑥 + 1| + 𝐶  

𝑁(0) = 𝐶 = 30000  

Vậy 𝑁(𝑥) = 2017 ln|𝑥 + 1| + 30000 

Sau một tuần: 𝑁(7) = 2017 ln 8 + 3000 = 34194 con 

Đáp án D 

Câu 21. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số : 𝑦 = 𝑥3; 𝑦 = 𝑥5 

A. S=1 B. S=2 C. 𝑆 =
1

6
 D. 𝑆 =

1

3
 

Đáp án C 

Câu 22. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠 thì tăng tốc với gia tốc 

𝑎(𝑡) = 𝑡2 + 4𝑡 𝑚/𝑠2 . Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu 

tăng tốc. 

A. 68,25 m B. 70,25 m C. 69,75 m D. 67,25 m 

Đáp án C 

Câu 23. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng được giới hạn bởi các đường 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 = 𝑥 quay xung 

quanh trục Ox được tính bởi công thức nào sau đây? 

A. 𝑉 = 𝜋 ∫ 𝑥2𝑑𝑥
1

2
0

− 4𝜋 ∫ 𝑥4𝑑𝑥
1

2
0

 B. 𝑉 = 𝜋 ∫ (𝑥 − 2𝑥2)𝑑𝑥
1

2
0

 

C. 𝑉 = 𝜋 ∫ (2𝑥2 − 𝑥)2𝑑𝑥
1

2
0

 D. 𝑉 = 𝜋 ∫ 𝑥2𝑑𝑥
1

2
0

+ 4𝜋 ∫ 𝑥4𝑑𝑥
1

2
0
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Đáp án A (vẽ hình) 

Câu 24. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 𝑦 = 3√𝑥; 𝑥 = 4, trục Ox là: 

A. 72 B. 
16

3
 C. 16 D. 24 

Đáp án C 

Câu 25. Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi t=0. Chuyển động thẳng với vận tốc 𝑣(𝑡) = 𝑡(5 − 𝑡) m/s. 

tìm quãng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại. 

A. 20,8 m B. 20,83 m C. 
125

6
 m D. 20,8333 m 

Đáp án C 

Câu 26. Cho đồ thị hàm số y=f(x). Diện tích hình phẳng (phần tô đậm) là:  

A. |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

−2
|   

B. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
0

−2
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

0
 

C. |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
0

−2
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

0
| 

D. |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
0

−2
| + |∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

0
| 

Đáp án D 

 

Câu 27. Gọi V là thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 𝑦 = 𝑒
𝑥

2√𝑥, 

𝑥 = 1, 𝑥 = 2, 𝑦 = 0 quanh trục Ox. Tính giá trị của V 

A. 𝑉 = 𝜋2𝑒 B. 𝑉 = 𝜋(𝑒2 − 𝑒) C. 𝑉 = 𝜋𝑒2 D. 𝑉 = 𝜋(𝑒2 + 𝑒) 

Đáp án C 

Câu 28. Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 8m. người ta cần trồng cây 

trên dải đất rộng 8m nhận O làm tâm đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh 

phí trồng cây là 70 000 đồng/𝑚2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây 

trên dải đất đó? (làm tròn đến hàng đơn vị).  

A. 8 571 239 đồng B. 8 571 238 đồng 

C. 4 285 619 đồng D. 4 285 620 đồng 

Giải 

Chiếu hệ trục Oxy lên hình vẽ với O trùng với gốc tọa độ.  

Khi đó đường tròn có phương trình: 𝑥2 + 𝑦2 = 82 ⇒ 𝑦 = ±√64 − 𝑥2 

Dải đất được chia thành hai phần S1 và S2 bằng nhau. 

Ta có: 

𝑆 = 2𝑆1 = 2 ∫ √𝑥2 − 64𝑑𝑥
4

−4

= 122,4462691 

Số tiền cần để trồng cây là: 𝑇 = 122,4462691𝑋70 000 = 8 571 238, 838 đồng 

https://www.facebook.com/thaygiaoton
https://www.youtube.com/c/TonLai


Lại Văn Tôn ĐC: Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0973056109 
“Những điều tốt nhất chỉ đến với những người luôn biết cố gắng” 

 

 
https://www.facebook.com/thaygiaoton  Trang 52 
https://www.youtube.com/c/TonLai  

Đáp án A (làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 29. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2 − 2𝑥 trên đoạn [-1;2] và 

trục hoành. 

A. 
37

12
 B. 

28

3
 C. 

8

3
 D. 

9

4
 

Đáp án A (vẽ hình để làm) 

Câu 30. Một ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển 

động chậm dần đều với vận tốc 𝑣(𝑡) = −4𝑡 + 12 𝑚/𝑠. Trong đó t là khoảng thời gian tính bằng 

giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn đi được bao 

nhiêu mét? 

A. 5 m B.3 m C. 18 m  D. 36 m 

Đáp án C 

Câu 31. Một vật chuyển động với gia tốc 𝑎(𝑡) = −20(1 + 2𝑡)−2 𝑚/𝑠2. Khi t=0 thì vận tốc là 30 m/s. 

Tín quãng đường vật đó di chuyển sau 2 giây. 

A. 46m B. 48m C. 47m D. 49m 

Đáp án B 

Câu 32. Tính diện tích hình phẳng H giới hạn bởi hai đồ thị 𝑦 = 3𝑥; 𝑦 = 4 − 𝑥 và trục tung. 

A. 𝑆 =
9

2
+

2

ln 3
 B. 𝑆 =

9

2
+

3

ln 3
 C. 𝑆 =

7

2
−

3

ln 3
 D. 𝑆 =

7

2
−

2

ln 3
 

Đáp án D 

Câu 33. Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường: 𝑦 = |𝑥2 − 1|; 

𝑦 = 𝑘, 0 < 𝑘 < 1. Tìm k để diện tích hình phẳng H gấp hai lần 

diện tích hình phẳng được kẻ sọc trong hình vẽ bên.  

A. 𝑘 = √4
3

 B. 𝑘 = √2
3

− 1  

C. 𝑘 =
1

2
 D. 𝑘 = √4

3
− 1 

Đáp án D 

 

 

Câu 34. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi 𝑦 = sin 2𝑥 . cos 𝑥 ; 𝑦 = 0, 
(0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋) xung quanh trục Ox. 

A. 
𝜋2

8
 B. 

𝜋

8
 C. 

𝜋

4
 D. 

𝜋2

4
 

Đáp án D 

Câu 35. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 𝑣 = 30 𝑚/𝑠 thì đột ngột thay đổi gia tốc 

𝑎(𝑡) = 4 − 𝑡 (
𝑚

𝑠2). Tính quãng đường đi được của chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc 

đến thời điểm vận tốc lớn nhất. 

A. 
848

3
𝑚 B. 

424

3
𝑚 C. 

128

3
𝑚 D. 

64

3
𝑚 

Đáp án B 
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Câu 36. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162m so với mặt đất đã 

được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. biết rằng, khí cầu đã chuyển động 

theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo qui luật 𝑣(𝑡) = 10𝑡 − 𝑡2, trong đó t tính bằng 

phút là thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, v(t) tính theo đơn vị mét/phút. Vận tốc 

của vật khi bắt đầu tiếp đất là: 

A. 𝑣 = 5𝑚/𝑝 B. 𝑣 = 7𝑚/𝑝 C. 𝑣 = 9𝑚/𝑝 D. 𝑣 = 3𝑚/𝑝 

Đáp án C. 

Câu 37. Một ô tô đang chạy với vận tốc 19m/s thì người lái hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần 

đều với vận tốc 𝑣(𝑡) = −38𝑡 + 19 𝑚/𝑠. Hỏi từ lúc hãm phanh đến lúc ô tô dừng hẳn, ô tô còn 

di chuyển bao nhiêu mét? 

A. 4,75m B. 4,5m C. 4,25m D. 5m 

Đáp án A 

Câu 38. Bạn minh ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới, vận tốc chuyển động của máy bay là 

𝑣(𝑡) = 3𝑡2 + 5 𝑚/𝑠. Tính quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10. 

A. 246m B. 252m. C. 1134m D. 966m 

Đáp án D 

Câu 39. Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được 

giới hạn bởi cạnh AB, CD, đường trung bình MN của mảnh 

đất hình chữ nhật ABCD và một đường cong hình sin (như 

hình vẽ). Biết AB=2π (m), AD=2 (m). tính diện tích phần 

con lại của mảnh đất (phần không tô màu).  

A. 4𝜋 − 1 B. 4(𝜋 − 1)  

C. 4𝜋 − 2 D. 4𝜋 − 3 

Đáp án B. (tính diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích phần tô đen) 

Câu 40. Cho hình thang cong H giới hạn bởi các đường 𝑦 = 𝑒𝑥; 

𝑦 = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = ln 4. Đường thẳng x=k (0<k<ln4) chia H 

thành hai phần có diện tích S1 và S2.  

Tìm k để 𝑆1 = 2𝑆2. 

A. 𝑘 =
2

3
ln 4 B. 𝑘 = ln 2 

C. 𝑘 = ln
8

3
 D. 𝑘 = ln 3 

Đáp án D 

 

 

Câu 41. Người ta khảo sát gia tốc a(t) của một vật thể 

chuyển động từ giây thứ nhất đến giây thứ 10 và 

ghi nhận được a(t) là một hàm số liên tục có đồ 

thị như hình vẽ bên. Hỏi trong thời gian từ giấy 

thứ nhất đến giây thứ 10 được khảo sát đó, thời 

điểm nào vật thể có vận tốc lớn nhất?  
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A. Giây thứ 1 B. Giây thứ 3 C. Giây thứ 10 D. Giây thứ 7 

Giải 

Ta có: 𝑎(𝑡) = 𝑣′(𝑡). 

Xét bảng biến thiên :  

t 1 3 7 10 
𝑎(𝑡) = 𝑣′(𝑡)  1                      + 0                - 0                  - -2 

𝑣(𝑡)  

  
Ta thấy vận tốc đạt giá trị lớn nhất ở giây thứ 3. 

Đáp án B 

*Rất nhiều người sẽ chọn phương án A. Chúng ta cần đọc kỹ câu hỏi tránh nhầm lẫn.  

Câu 42. Hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi 

đường cong (C) có phương trình 𝑦 =
1

4
𝑥2. Gọi 𝑆1; 𝑆2 là diện tích của 

phần không bị gạch và phần bị gạch (như hình vẽ). Tính tỉ số 
𝑆1

𝑆2
.  

A. 
𝑆1

𝑆2
=

3

2
 B. 

𝑆1

𝑆2
= 2 

C. 
𝑆1

𝑆2
= 1 D. 

𝑆1

𝑆2
=

1

2
 

Đáp án D 

Câu 43. Một sân chơi dành cho trẻ em hình chữ nhật có 

chiều dài 50m và chiều rộng 30m. Người ta làm một 

con đường nằm trong sân (như hình vẽ). Biết rằng 

viền ngoài và viền trong của con đường là hai đường 

elip, trục lớn và trục bé của hình elip song song với 

các cạnh của hình chữ nhật và chiều rộng của mặt 

đường là 2m. Kinh phí để làm mỗi 𝑚2 đường là 

500000 đồng. Tính tổng số tiền làm con đường đó. 

(làm tròn đến hàng nghìn).  

A. 119 000 000 đồng B. 152 000 000 đồngC. 119 320 000 đồng D. 125 520 000 đồng 

Đáp án C 

Câu 44. Một vật thể hình tròn xoay có dạng giống mọt cái ly như hình vẽ. 

Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4cm và chiều cao là 6cm. 

Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một 

parabol. Tính thể tích V (𝑐𝑚3) của vật thể.  

A. 𝑉 = 12𝜋 B. 𝑉 = 12 

C. 𝑉 =
72

5
𝜋 D. 𝑉 =

72

5
 

Đáp án A 
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Câu 45. Trong công viên Toán học có những mảnh đất trồng hoa và nó 

được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán 

học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành 

từ đường Lenmiscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là 

16𝑦2 = 𝑥2(25 − 𝑥2) như hình bên. Tính diện tích S của mảnh đất 

Bernoulli, biết mỗi đơn vị trong hệ tọa độ Oxy tương ứng với chiều 

dài 1 mét.  

A. 𝑆 =
125

6
 𝑚2 B. 𝑆 =

125

4
 𝑚2 C. 𝑆 =

250

3
 𝑚2 D. 𝑆 =

125

3
 𝑚2 

Đáp án D. 

Câu 46. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc 𝑣1(𝑡) = 7𝑡 m/s. Đi được 5s thì người 

lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia 

tốc 𝑎 = −70 𝑚/𝑠2. Tính quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh đến khi dừng 

hẳn. 

A. 95,70 m B. 96,25 m C. 87,50 m D. 94,00 m 

Giải 

*Tính quãng đường đi được sau 5s đầu trước khi phanh. 

𝑆1 = ∫ 7𝑡𝑑𝑡
5

0
=

175

2
𝑚  

*Tính quãng đường từ lúc phanh đến khi dừng lại. 

Tại thời điểm phanh ô tô có vận tốc: 𝑣0 = 𝑣1(5) = 7.5 = 35 m/s. 

Vận tốc khi phanh của ô tô: 𝑣2(𝑡) = 𝑣0 + ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 35 + ∫ −70𝑑𝑡 = 35 − 70𝑡 

Thời gian phanh của ô tô bằng thời gian lúc ô tô có vận tốc bằng 0 (lấy gốc thời gian là lúc bắt đầu đạp 

phanh), suy ra 35 − 70𝑡 = 0 ⇔ 𝑡 =
1

2
(𝑠) 

Đoạn đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu phanh đến khi dừng lại là: 𝑆2 = ∫ (35 − 70𝑡)𝑑𝑡
1/2

0
=

35

4
 

Tổng quãng đường đi được là: 𝑆 =
175

2
+

35

4
= 96,25 𝑚 

Đáp án B 

Câu 47. Người ta thay nước mới cho một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu ℎ1 = 280𝑐𝑚. Giả 

sử h(t) là chiều cao của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng của 

chiều cao nước tại giây thứ t là ℎ′(𝑡) =
1

500
√𝑡 + 3
3

. Hỏi sau bao lâu thì nước bơm được ¾ độ 

sâu của hồ bơi? 

A. 7545,2 s B. 7234,8 s C. 7200,7 s D. 7560,5 s 

Giải 

ℎ(𝑡) = ∫
1

500
√𝑡 + 3
3

𝑑𝑡
𝑡

0
=

3

4
. 280 = 210  

Bấm máy: ∫
1

500
√𝑋 + 3
3

𝑑𝑋
𝑡

0
 thay t ở các phương án, tìm phương án cho kết quả 210. 

Đáp án B 
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Câu 48. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đát theo phương thẳng đứng với vận tốc 𝑣(𝑡) = 25 − 𝑔𝑡, 

với t tính bằng giây, g là gia tốc trọng trường lấy xấp xỉ 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2. Vận tốc ban đầu là 25m/s. 

Sau khi bay lên đạt độ cao lớn nhất thì viên đạn lại rơi tự do xuống đất. Hỏi sau bao lâu thì viên 

đạn đạt độ cao lớn nhất? 

A. 𝑡 =
125

49
 B. 𝑡 =

75

24
 C. 𝑡 =

100

39
 D. 𝑡 =

265

49
 

Đáp án A 

Câu 49. Giả sử h(t) (cm) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm được t (s). Biết rằng ℎ′(𝑡) =
1

5
√𝑡 + 8
3

 

và lúc đầu bồn không có nước. Mức nước ở bồn sau khi bơm nước đươc 6 (s) là: 

A. 2,33 cm B. 5,06 cm C. 2,66 cm D. 3,33 cm 

Đáp án B 

Câu 50. Kí hiệu H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = √
𝑥

4−𝑥2, trục tung và trục hoành. Tính 

thể tích V khi quay H quanh Ox. 

A. 𝑉 =
1

2
ln

4

3
 B. 𝑉 =

𝜋

2
ln

3

4
 C. 𝑉 = 𝜋 ln

4

3
 D. 𝑉 =

𝜋

2
ln

4

3
 

Đáp án D 
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